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LỜI NÓI ĐẦU 

Vịnh Bắc Bộ (hình 1.1) là một trong những N ịnh lớn ở Đỏng Nam A và 

thế giới, vịnh có diện tích khoảng 126.250 kin 2 (36.000 hài lý vuông), chiêu 

ngang nơi rộng nhất khoảng 310 kin (176 hải lý), noi hẹp nhất ở cửa vịnh rộng 

khoảng 220 kin (Ì 19 hải lý). Vịnh hoàn toàn do bờ biển của hai nước Việt Nam 

và Trung Quốc bao bọc, bao gồm bò' biến Đông Bắc Việt Nam chạy qua 10 tỉnh, 

thành phố và bờ biển hai lỉnh Quảng Tây, Hải Nam của Trung Quốc. Vịnh có hai 

cửa là eo biển Quỳnh Châu nằm giữa bán đảo Lôi Châu và đảo Hải Nam với bề 

rộngffi:hoảng 19 hải lý và cửa chính của cửa vịnh từ đảo Cồn cỏ (Việt Nam) tới 

mũi Oanh Ca (đảo Hải Nam, Trung Quốc) rộng khoảng 112 hải lý. Chiều dài bờ 

biển phía Việt Nam khoảng 763 km, phía Trung Quốc khoảng 695 km. Phần 

vịnh phía Việt Nam có khoảng trên 3000 hòn đảo đá ven bờ, ngoài ra còn có ộầo 

Bạch Long Vĩ nằm cách đất liền Việt Nam khoảng 110 tím, cách đảo Hải Nam 

(Trung Quốc) khoảng 130 kín. Phía Trung Quốc chi có một số lì đảo nhỏ ở phía 

Đông Bắc vịnh như đảo VỊ Châu, Tà Dương... Vịnh Bắc Bộ là cửa ngõ giao lưu 

lớn và lâu đời của Việt Nam ra thế giới, trong đó có Trung Quốc, nó có tầm quan 

trọng đặc biệĩ đối với sự phát triển kinh tế, thương mại quốc tế cũng như quốc 

phòng và bảo vệ an ninh, chủ quyền của nước ta. 

Hoạt động điều tra, khảo sát và nghiên cứu biển ở vịnh Bắc Bộ đã được 

tiến hành từ những năm 20 của thế kỷ XX. Ng^y từ những năm 1922 tàu nghiên 

cứu biển De Lanessan và một số tàu của hải quân Pháp đã liến hành điểu tra 

khảo sát vịnh Bắc Bộ với các mặt cắt định kỳ để thu thập các yếu tố Khí tượng, 

Thúy văn, địa chất, sinh vật nổi và sinh vật đáy của vịnh. Trải qua nhiều giai 

đoạn gắn liền với lịch sử phát triển đất nước, công cuộc điều tra nghiên cứu biển 

ở vịnh Bác Bộ liên tục được thực hiện và phát triển với qui mô ngày càng mở 

rộng, trình độ ngày càng được nâng cao với sự tham gia của nhiều ngành, nhiều 
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địa phương ca ở trong và ngoài nước nhằm đáp ứne yêu cầu phát triển kinh lê' 

biến. quản lý và khai thác bền vững lài nguyên mói trường biển vịnh Bác Bộ. 

Đề tài ** Điêu tra tổng họp điêu kiên tự nhiên tài nguyên và môi trường 

vịnh Bắc Bộ", mã số: KC09-17 đã được triển khai để tiến hành tập hợp một cách 

có hệ thống các tài liệu, số liệu điêu tra khao sát biển lại vịnh Bắc Bộ từ năm 

1960 trỏ' lại dây. Đổng thời cũng liến hành điểu tra. khảo sát bổ sung nhằm mục 

đích xây dựng được một cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh và đầy đủ nhất về các điều 

kiện tự nhiên tài nguyên và mối trường nói chung và Khí lượng Thủy vãn nói 

riêng tai vịnh Bác Bộ. Dựa liên cơ sỏ- dừ liệu đó. chuyên đe Khí tượng Thúy vãn 

cùa đề tài đã sử đụng các phương pháp nghiên cứu khoa học đế đánh giá biến 

động cua các yếu tố Khí tượng Thủy văn biển trong vòng hơn 40 năm qua cũng 

như cơ chê hoạt động cua chững tại vịnh Bác Bộ. 

Báo cáo tổng kết chuyên đề Khí tượng Thúy vãn được trình bày như sau: 

+ Mục ì . Cơ sở dữ liệu. 

Trình bày cụ thể các công việc thu thập số liệu quá khứ, khao sát đo đạc 

bổ xung, tập hợp và chỉnh lý số liệu góp phần hoàn ihành một nhiệm vụ quan 

nong của đề tài ỉa: Xây dựng cơ sở dữ liệu về điểu kiện tự nhiên, tài nguyên và 

môi trường vịnh Bắc Bộ. 

+ Mục l i . Biến động các yếu tố Khí tượng Thủy văn tại vịnh Bác Bộ. 

Trình bày các phương pháp và tiến hành phân lích. đánh giá biến động, cơ 

chế hoạt động của các yếu tố Khí tượng Thủy văn tại vịnh Bắc Bộ trong vòng 

hơn 40 năm qua kể từ năm 1960. 

+ Mục HI. Mỏ phỏng các quá trình Khí tượng Thủy văn tại vịnh Bác Bộ 

bằng mô hình. 

Giới thiệu sơ lược về cấc mô hình đã sử đụng để mô phỏng các quá trình 

động lực, vật lý, Khí tượng Thủy văn tại vịnh Bắc Bộ và phân tích sơ bộ các kết 

quả đạt được . 
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+ Mục IV. Kết luận. 

Tóm tắt toàn bộ các cong việc do chuyên đề Khí tượng Thúy văn đã thực hiện 

theo nhiệm vụ của đề íài giao, kết luận sơ bổ vé tình hình biến động của các yếu 

tố Khí tượng Thủy văn tại vịnh Bắc Bộ trong hơn 40 năm qua kể lừ năm 1960 . 

+ Phần phụ lục: 

Trình bày toàn bộ các biến trình, bản đồ, hình vẽ nhận được trong quá 

trình nghiên cứu, phân tích, đánh giá biến động cũng như mỏ phỏng các yếu lố 

Khí lượng Thủy văn tại vịnh Bắc Bộ. 

* 
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ì . c ơ SỞ Dữ LIỆU 
Để thực hiện nhiệm vụ của đề tài: "Điều tra tổng hợp điêu kiện tự nhiên 

tài nguyên và môi trường vịnh Bắc Bộ". Chuyên đề Khí tượng Thủy văn 
(KTTV) đã tiến hành thu thập được một lượng rất lớn số liệu thực đo các yếu tố 
Khí tượng Thủy văn tại các trạm Khí tượng Hải văn ven bờ, hải đảo và số liệu đã 
được tiến hành khảo sát đo đạc tại vịnh Bắc Bộ trong các chương trình, dự án 
quốc tế cũng như trong nước. Ngoài ra đề tài còn triển khai được 04 chuyến khảo 
sát tổng hợp, trong đó có 03 chuyến đo đạc các yếu tố Khí tượng Thủy văn tại 
ngoài khơi vịnh Bắc Bộ. Đây là bộ số liệu đầy đủ nhất có được kể từ trước tới 
nay ở Việt Nam. Việc tập hợp và thu thập số liệu được tiến hành cụ thể như sau: 
LI Số liệu quan trắc tại các trạm Khí tượng Hải văn ven bờ và hải đảo thuộc 
vịnh Bắc Bộ 

Tại 5 trạm Khí tượng Hải văn ven bờ và hải đảo thuộc Vịnh Bắc Bộ là: Bạch 
Long Vĩ, Cô Tô, Hòn Dấu, Hòn Ngư và Cồn c ỏ (Hình 1.1) đề tài đã thu thập 
được một số lượng rất lớn số liệu thực đo các yếu tố Khí tượng Hải văn quan trắc 
theo 04 obs (lh, 7h, 13h, 19h) từ năm 1960 đến năm 2002. 

Hình 1.1 Sơ đồ vị trí trạm K T T V ven bờ và hải đảo thuộc vịnh Bắc Bộ 
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Trons đó các yếu tố khí tượng íhu thập được tại các trạm bao gồm : Áp 

suất, nhiệt độ không khí, độ ẩm không khí; hướng và lốc độ gió, tầm nhìn xa, 

sương mù và hrợne mưa trung bình nsày. Chuỗi thời gian của các yếu tố khí 

tượng này được thể hiện nên bang Ì .ỉ 

Bảng 1.1 Chuồi thời gian thu thập sô liệu khí tượng tại các trạm cố định 

Yếu tỏ 
Trạm 

Yếu tỏ 
Cỏ Tò Hòn Dâu ĩỉ. Long Vĩ Hòn Ngư Con Cổ 

Áp suất 1960-2002 1960-2002 1960-2002 1975-1-2002 1975-2002 

Nhiệt độ 1960-2002 1960-2002 1960-2002 1975-1-2002 1975-2002 

Độ ẩm 1960-2002 ỉ 960-2002 1960-2002 1975-1-2002 1075-2002 

Gió 1960-2002 1960-2002 1960-2002 1975-1-2002 1975-2002 

Lượng mưa 1960-2002 1960-2002 1960-2002 1975-1-2002 1975-2002 

Sương mù 1960-2002 1960-2002 1960-2002 1975-1-2002 1975-2002 

Tám nhìn 1960-2002 1960-2002 1960-2002 1975-1-2002 1975-2002 

Các yếu tố Hải văn bao gồm: Nhiệt độ nước biển, độ mặn nước biển, sóng 

biên và mực nước biển. Ngoài ra lại hai trạm Hòn Dấu và Hòn Ngư, đề tài còn 

thu thập được số liệu quan trắc mực nước từng giờ từ năm 1960 cho đến nay. Các 

chuỗi thời gian thu thập số liệu được thể hiện trên bảne ỉ .2 

Bảng 1.2 Chuỗi thời gian thu thập số liệu hải vãn tại các trạm cố định 

i ị 

Ị Yếu tố 
Trạm 

i ị 

Ị Yếu tố 
Cỏ Tó Hòn Dán lì. Long Vĩ Hòn Ngư Cồn Cổ 

Nhiệtđộ nước 1960-2002 1960-2002 1960-2002 1975-2001 1975-2Ơ02 

ị Độ mặn 1960-2002 1960-2002 ỉ 960-2002 ; 1975-2002 1975-2002 

Sóng biển 1960-2002 1960-2002 1960-2002 ' 1975-2002 1975-2002 

Mực nước 1960-2002 1960-2002 1960-2002 1975-2002 1975-2002 
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suất và nhiệt độ không khí tại 38 trạm mặt rộng . Đồng thời trong khoảng thời 

gian đó còn tiến hành đo đồng bộ dòng chảy tại 03 trạm liên tục, thời gian đo 

đạc là 03 ngày đêm tại 2 tầng: Mặt và Đáy. Sơ đồ đo đạc được thể hiện trong 

hình 1.2 

* Chuyến khảo sát tháng 3-4 năm 2004 được tiến hành từ ngày 18/3 đến ngày 

4/4 năm 2004. Các yếu tố đo đạc được bao gồm nhiệt độ và độ mặn nước biển 

theo các tầng sâu chuẩn tại 50 trạm mặt rộng. Thiết bị sử dụng là hệ thống CTD 

Rossette (Seabird 12 ống). Đây là chuyến khảo sát chủ yếu giành cho chuyên đề 

Địa chất và Địa vật lý biển nên chúng tôi không tiến hành đo đạc các yếu tố 

K T T V tại các trạm liên tục. 

I K ' E Kít 107-E 105-e £)à Nầil^e 

Hình 1.2- Sơ đồ mạng lưới khảo sát mùa Đông năm 2003 và mùa Hè năm 

2004 
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* Chuyến kháo sát mùa hè năm 2004 được liến hành vào tháng 8, các yêu tố 

đo đạc được bao gồm: Nhịct độ và độ mặn nước biển theo các táni> sâu, các yếu 

t ố Khí l ư ợ n g n h ư :Nhiệl đ ộ k h ô n g k h í , đ ộ ấ m , khi' á p , u i ó l ạ i 32 I r a m m ạ i vọtìii. 

Tại 03 trạm liên lục tia l l ố n hành quan I rác đổng bộ các vốn lố Khí lượn ù Thư) 

văn biên trong đó cỏ dòng cháy trong 03 nuày tiêm lại láng mật và táng đáy 

(Hình ỉ.2). 

Như đã nói ớ trôn, bộ số liệu Ì hực đo các yếu tố Khí tượng Thúy văn lại vịnh 

Bắc Bộ mà đề tài đã thu thập và đo đạc kháo sát được là bộ số liệu đáy đủ nhất từ 

trước lỏi nay ở Việt Nam. Đày ỉa những số liệu thực do được thực hiện theo 

đúng quy trình quy phạm hiện hành của ngành Khí tượng Thủy văn, có độ lia 

cậy cao do vậy nó cổ giá trị rái lói! trong việc nghiên cứu khoa học và phục vụ sự 

nghiệp phái tricn kinh le xã hội và an ninh quốc phồn ụ lại khi! vực vịnh B;k' Hộ. 

Bộ sổ liệu này đã được chính lý. hiệu Chĩnh và lưu trữ cù nu với Oi' so' tiu ỉ í ọ Lí 

chung của để lài. 

Từ bộ số liệu nêu trôn, các chuyên gia vổ Khí tượng Thủy văn là cỏn li tác 

viên cửa đề tài đã tiến hành phùn tích, đánh giá sự biến dộng của các yếu tố Khí 

lượng Thủy vãn tại vịnh Bắc Bộ trong hon 40 năm qua ke từ năm 1960. Ngoài ra 

các chuỗi số liệu này còn được dùng đe xác định các tham số thực lố, hiệu chính 

và kiểm định các mô hình thống kê, mỏ hình sổ trị ( 2D, 3D) đổ tính toán và mò 

phỏng các trường Khí tượng Thúy văn vịnh Bác Bộ và kiếm chứng các kết quá dự 

báo Khí lượng Thúy văn biến phục vụ cho công tác phòng tránh và giam nhẹ 

thiên lai ớ các vùng ven biên vịnh Bác BỌ. 
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l i . BIẾN ĐỘNG CỦA CÁC Y Ế U T ố KHÍ TƯỢNG THÚY VÃN TẠI 

VỊNH BẮC B ộ 

ĨI.1. Phương pháp phân tích, đánh giá. 

li.1.1. Phương pháp toán học thống kê. 

Sử dụng phương pháp toán học thống kê để tính toán các giá trị đặc trưng 

cơ bản của chuỗi số liệu như các giá trị lớn nhất, nhò nhất và trung bình. Các giá 

trị đặc trưng này được xác định cho các chuỗi số liêu ngày, tháng, năm và nhiều 

năm. 

Các giá trị trung bình ngày được tính theo trung bình toán học, từ chuỗi số 

liệu đo liên tục từng giờ trong ngày, và được tính theo biểu thức: 

- p< t 

X z z -í=2__ (1) hoặc từ số liệu của 4 lần đo trong ngày 
í-

X - ^ i + ^ 7 + ^ n - ^ ] í ì (2) 
4 

Từ các đặc trưng trung bình, lớn nhất và nhỏ nhất người ta xác định được 

các đặc trưng tương ứng của từng tháng, từng năm, nhiều tháng và nhiều năm. 

ILL2. Phương pháp biểu đồ. 

Phương pháp này là tiến hành xây đựng biến trình theo thời gian và không 

gian các đạc trưng thống kê của các yếu tố cần phân tích, đánh giá. Các kết quả 

này được trình bày dưới dạng biểu bảng, ngoài ra còn được thể hiện bằng các 
ắt 

dạng biểu đồ, đồ thị rất tiện lợi cho việc phân tích đánh giá kết quả. 
ỈU.3. Phương pháp hồi quy tuyên tính. 

Phương pháp hồi qui tuyến tính cho phép khảo sát đánh giá sự biến động của 

các yếu tố, xác định tốc độ biến thiên trung bình hàna năm và xu thế biến đổi chung 

của các yếu tố cần quan tâm. 

Tốc độ biến thiên trung bình năm của các yếu tố được xác định trên cơ sở 

số liệu trung bình năm và bằng biểu thức: 
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v = S L ^ (3) 
%T; ... 

Trong đó: 

V: Tốc độ biến thiên trune; bình năm 

À', : Giá trị trung bình năm thứ i 

X mìn: giá trị trung bình nhỏ nhai trong chuối s ố liệu. Có thể tuy chọn giá 

trị nhỏ hơn giá trị trung bình thấp nhất để thuận tiện cho tính toán. 

n: số năm có số liệu 

T ;: năm thứ i . Thứ tự của Tị được tính đối xứng qua trục thời gian của 

chuỗi" số liệu và có dấu ngược nhau. Gốc của trục thời gian là năm giữa của 

chuỗi số liệu. Nếu li là lẻ thì điểm gốc Tj = 0, nếu n là chẩn ịhì điểm gốc nằm 

giữa Tị - ì và Tj = -1 

Sai số của việc tính toán tốc độ biến thiên V được xác định bằng biểu thức: 

(4) 

Trong đó: Mi=±m^^m^SzẾm^ (5) 

_ / (À , — Á mìn ) , 
B = ỉ # (6) 

n 
Xu thế biến thiên trung bình của các yếu tố được biểu thị bằng phương 

trình hồi quy tuyến tính có dạng. 

X. =±VTt +x±ổv (7) 

Nếu V có giá trị âm thì các yếu tố biến động theo xu hướng giảm, nếu V 

có giá trị dương thì biến động theo xu hướng tăng. 

10 



Ngoài giá trị trung h ì n h năm còn tính các giá trị trung bình trượt 5 năm dế 

xem xét độ tin cậy của chuỗi số liệu trong việc đánh giá xu thế biến động cùa 

chúng 

ỈI.2 Đánh giá biến động của các yếu tố Khí tượng Thủy vàn vịnh Bắc Bộ. 

Iỉ.2.1. Các yêu tô Khí tượng 

a. Nhiệt độ không khí 

Trên cơ sở dữ liệu đã thu thập được tại 5 trạm Khí tượng Hải vãn ven bờ 

và hải đảo thuộc vịnh Bắc Bộ như đã được trình bày trong phần Ì (Hình 1.1). 

Chúng tôi đã tiến hành tính toán, phân tích và rút ra một số điểm nổi bật như sau: 

* Biên động nhiệt độ không khí theo thời gian 

Chênh lệch nhiệt độ không khí tại vịnh Bắc Bộ giữa các tháng trong năm 

vào khoảng 9 - ỉ l ° c . Nhiệt độ cao nhất thường xảy ra vào tháng VUI, đạt 

khoảng 30 - 32"c và thấp nhất xảy ra vào tháng l ĩ , đạt khoảng 20 - 2 r e (Bảng 

l .a. l) 

Giữa các mùa trong năm nhiệt độ không khí trung bình mùa dao động 

khoảng 9 -14"c . Thời kỳ nóng nhất là mùa hè, nhiệt độ không khí trung bình 

mùa đạt giá trị cao nhất vào khoảng 29 - 3l"c, mùa đỏng là mùa lạnh nhất. nhiệt 

độ không khí trung bình vào khoảng 18 - 20°c. Biến độna của nhiệt độ không 

khí theo mùa được trình bày trong bảng ỉ .a.2. 

tí 
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Bảng ỈM.ỉ-Nhiệt độ không khí trung bình tháng (°C) 

T r à m 

T h á n g T B 

N ă m 
T r à m 

ì l i I U I V V V I V I I V U I I X X X I X I I 

T B 

N ă m 

C ò T ờ ị 5.2 15.2 18.0 22.0 26.1 28.0 28.6 28.2 27.1 25.0 21.4 17.5 

_ 

22.7 

H ò n D â u 17.1 17.1 19-3 22.9 27.0 28.6 29.1 28. ri 27.6 25.5 22.4 19.0 23.7 

B . L o n g V ĩ 17.2 i 6.8 18.9 22.4 26.2 28.1 28.8 28.4 27.4 25.3 22.4 19.1 23.4 

H ò n N g ư 19.6 19.1 20.9 24.5 27.6 

«f> 

29.1 29.5 29.9 28.8 26.9 23.9 21.1 25.3 

C ồ n C ỏ 20.9 20.8 22.3 24.8 27.7 29.5 29.6 29.4 28.1 26.7 24.4 22.0 25.5 

Bảng ỉ.a.2- Biến động nhiệt độ không khí theo mùa (°C) 

Nhiệt độ 

không khí 

Mùa Nhiệt độ 

không khí Xuân Hạ Thu Đỏng 

Cao nhất 26.3 30.4 27.6 20.3 

Trung bình 22.6 28.8 25.6 18.7 

Thấp nhất 18.4 26.0 21.7 
. . __ _ Ị 

13.9 

Trong 40 năm qua, nhiệt độ không khí tại vịnh Bắc Bô không có sự biến 

động đáng kể. Nền nhiệt độ tại đây có xu thế tăng nhưng tốc độ tăng không cao, 

trung bình mỗi năm tâng khoảng 0.0152 °c. (Bảngl.a.3) 
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Bảng I.a.3- Tốc độ biên thiên của nhiệt độ không khí (°CỊnăm) 

Trạm Cô Tỏ Hòn Dâu B. Long Vĩ Hòn Ngư Cồn Cỏ TB 

vcc/nam) +0,011 +0,013 +0,015 +0,022 +0,016 +0,0 ỉ 5 

* Biến động nhiệt độ không khí theo không gừin 

Nhiệt độ không khí tại vịnh Bắc Bộ tương đối đồng nhất theo không gian, 

giữa các vùng trong vịnh không có sự chênh lêch lớn chỉ vào khoảng Ì - 2°c. 

Phía bắc vịnh ỉa khu vực có nhiệt độ thấp nhất và có xu thế tăng dần xuống phía 

nam. 

Bảng l.a.4- Các đặc trưng của nhiệt độ không khí tại vịnỊ%Jỉắc Bộ (°C) 

Đạc trưng Trạm Đạc trưng 

Cỏ Tô Hòn Dâu B. Long Vĩ Hòn Ngư Cồn Cỏ 

Max 30.5 30.6 31.5 31.0 31.8 

Mìn 9.3 10.9 10.8 11.2 16.6 

TB 22.7 23.7 23.4 23.4 25.5 

b- Độ ẩm không khí 

* Biên đôi của độ âm không khí theo thời gian 

Trong suốt 40 năm qua, độ ẩm không khí biến đổi trong giới hạn tuyệt đối từ 

20% đến 100%. Nhìn chung tăng dần từ tháng ì, đạt giá trị lớn nhất vào tháng IU 

và tháng IV sau đó giảm đần cho đến giá trị thấp nhất vào tháng X I , tháng XII . 

Biên độ dao động trung bình-lớn nhất giữa các tháng khoảng từ 75% đến 90%. 

Độ ẩm giảm dần từ mùa xuân đến mùa đông. Mùa xuân độ ẩm có giá trị lớn 

nhất, nhiều khi đạĩ 100% làm cho không khí trở nên bão hoa hơi nước, gây ra 

hiện tượng gọi là nồm. Mùa đông độ ẩm xuống thấp nhất trong năm làm cho 
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không khí khô hanh. Mùa xuân và mùa hạ độ ẩm thường cao hơn mùa thu và 

mùa đông. 

Biên đỏng độ ẩm theo các mùa tại vịnh Bắc Bộ được trình bày trong bảng 

l .b . l dưới đây. 

Bảng l.b.l- Các đặc trưng độ ẩm không khí theo mùa tại vịnh Bắc Bộ (%). 

Đỏ ẩm(%) 
Mùa 

Đỏ ẩm(%) 
Xuân Hạ Thu Đông 

Cao nhát 100 100 98 99 

Trung bình 91 90 83 82 

Thấp nhất 61 59 
*• 

57 52 

Biến đổi của độ ẩm không khí theo năm và nhiều năm dao động trong 

giới hạn từ 20% đến 100%. Trong 40 năm, độ ẩm trung bình hầu như không thay 

đổi và đạt vào khoảng 85,2%. Theo kết quả tính toán xu thế biến động, độ ẩm 

không khí tăng nhưng không đáng kể, mỗi năm tăng trung binh 0,0082%. Có thể 

nói độ ẩm không có biến động trong 40 năm qua (bản£ l.b.2). 

Bảng ì. b.2- Tốc độ biến động độ ẩm không khí tại vịnh Bắc Bộ ị%lnàm). 

Trạm Cô tô Hòn Dâu B. Long vĩ Hòn Ngư Cồn Cỏ TB 

V(%/nãm) +0,0006 +0,01018 +0,0147 ± 0,0029 +0,0120 +0,0082 

* Biến đổi độ ẩm không khí theo không gian. 

Độ ẩm không khí phân bố trên toàn vịnh tương đối đồng nhất, không có sự 

khác biệt lớn. Tuy nhiên cũng có thể thấy được quy luật chung là độ ẩm ở vùng 

ngoài khơi lớn hơn so với vùng ven bờ. Tại vùng ven bờ, độ ẩm tăng dần từ phía 

bắc xuống phía nam. Sự chênh lệch độ ẩm giữa các vùng, trung bình vào khoảng 
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từ ỉ% đến 2%. Mức độ biến động độ ẩm không khí giữa các vùng thuộc vịnh 

Bắc Bộ là không đáng kể, chỉ vào khoáng dưới 0,2%. 

c- Áp suất không khí 

Vùng biển Việt nam nói chung và vịnh Bắc Bộ nói riêng nằm trong vùng 

có kh í hậu nhiệ t đ ớ i G,ió m ù a điển hình và chịu ảnh h ư ở n g chú y ế u của ba trung 

tâm khí áp lớn, đó là: Áp cao lục địa Châu Á, Áp cao Phó Nhiệt Đới Thái Bình 

Dương, Áp thấp nóng phía tây và dải hội íụ nhiệt đới. Vì vậy, trường áp suất 

không khí lại đây phụ thuộc chặt chẽ vào thời kỳ hoạt động và cường độ của các 

trung tâm khí áp nêu trên. 

+ Thời kỳ Đông - Xuân, áp cao lục địa Châu Á hoạt động thường xuyên 

với cường độ mạnh, do đó nền khỉ áp tại vịnh đạt giá trị lớn nhất?trung bình vào 

khoảng 1002-1006 mb. 

+ Thời kỳ Hè - Thu, trong thời gian này áp thấp nóng phía tây và dải hội 

lự nhiệt đới hoạt động mạnh, kết hợp với ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới, 

do vậy trường khí áp tại vịnh có giá trị nhỏ nhất, chỉ vào khoảng 1000-1005 mb. 

Bảng Ì . a i dưới đây là kết quả thống kê các đặc trưng khí áp theo mùa tại 

vịnh Bắc Bộ. 

Bảng l.c.l- Các đặc trưng khí áp trung bình mùa tại vịnh Bắc Bộ (mb) 

Áp suất không khí Mùa 

P(mb) Xuân Hạ Thu Đông 

Cao nhất 10H.9 1004.4 ị 1012.2 1018.7 

Trung bình 1009.1 ~ 1002.6 ! 1004.8 1010.9 

Thấp nhất 1000.2 994.8 - 1002.8 1006.0 
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Để xem xét khả năng biến động của áp suất không khí tại vịnh Bắc Bộ, chúng tôi 

đã tiến hành thống kê số liệu thực đo tại các trạm Khỉ tượng Hải văn cố định tại 

đây, tiến hành tính toán các đạc trưng thống kê và sử vV;ng phương pháp hồi qui 

tuyến tính để phân tích, đánh giá. Kết quả nhận được cho thấv. trong 40 năm qua 

áp suất không khí tại phía bắc vịnh có xu thế tăng, phía nam lại có xu thế giảm. 

Tuy nhiên giá trị tăng, giảm này rất nhỏ, có thể nói rằng trường khí áp tại vịnh 

Bắc Bộ trong hơn 40 năm qua là không biến đổi (Bảng Ì .C.2). 

Bảng 1.C.2- Tốc độ biến thiên của áp suất không khí (mbỉnãm) 

Trạm Cô Tò Hòn Dâu B. Long Vĩ Hòn Ngư Cồn Cỏ TB 

V(mb/năm) +0,0368 +0,0371 +0,0996 -0.0253 -0,0369 +0,0332 

Theo không gian, áp suất không khí tại vịnh Bắc Bộ có xu thế tăng đần từ 

bắc vào nam, tuy nhiên không đáng kể. Khí áp trung bình nhiều năm tại trạm Cô 

Tồ (Phía bắc vịnh) là: 1003,9 mb; Tại trạm Cồn cỏ (Phía nam vịnh) là: 1010,4 

mb. í-

d- Gió 

Để đánh giá được sự biến động trong thời gian hơn 40 năm từ năm 1960 -

2002 của chế độ gió tại vịnh Bắc Bộ, chúng tôi đã tiến hành thu thập số liệu thực 

đo của 5 trạm Khí tượng Hải văn điển hình ở vịnh Bắc Bộ. Đó là các trạm: Bạch 

Long Vĩ, Cồn cỏ, Cô Tô, Hòn Dấu, Hòn Ngư (Hình ỉ. Ì). Trên cơ sở số liệu thực 

đo đã được xử lý, chúng tôi tiến hành tính toán, phân tích đánh giá sự biến động 

của trường gió tại vịnh Bắc Bộ theo không gian và thời gian. 

* Cơ sỏíẽỉố tiêu 

Số liệu sử dụng để tính toán, phân tích do đề tài cung cấp. Đây là các số 

liệu thực đo hàng ngày tại các obs; ỉh, 7h, Ỉ3h và 19h từ năm 1960 đến năm 

2002 của 5 trạm Khí tượng Thủy văn thuộc vịnh Bắc Bộ. Số liệu đã được xử lý, 

kiểm tra chất lượng theo quy phạm của ngành Khí tượng Thủy văn và đã được 

thẩm định trước khí đưa vào lưu trữ và phục vụ. Do đó độ tin cậy của số liệu ỉa 

cao, đáp ứng được các yêu cầu nghiên cứu và tính toán. 

* Phương pháp đánh giá sự biến động 
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Để tiến hành phân tích trường gió tại vịnh Bắc Bộ. Chúng tôi đã tiến hành 

tính tần suất gió cho các trạm theo 16 hướng, kết quả tính toán được đưa vào các 

bảng biểu và hình vẽ hoa gió. Với cách tính như vậy sẽ đảm bảo được những yêu . 

cầu, phân tích đánh giã chế độ gió. . 

* Kết quả tính toán 

Các kết quả nhận được sau khi lính toán bao gồm: 

- Các bảng biểu tần suất gió theo các hướng của 5 trạm. 

- Hình vẽ hoa gió theo các hướng của 5 trạm. 

- Bảng đặc trưng hướng và tốc độ gió mạnh nhất theo tháng tại 5 trạm. 

* Phân tích kết quả và đánh giá biến đọng của yêu tố gió vịnh bắc bộ 

Qua kết quả tính lần suất gió theo 16 hướng cho 5 trạm Bạch Long Vĩ, Cô 

Tô, Cồn Cỏ, Hòn Ngư, Hòn Dấu cho thấy. Các trạm đều có chung đặc điểm của 

chế độ gió mùa ở Việt Nam nói chung và vịnh Bắc Bộ nói riêng. Thòi điểm mùa 

hè gió thường xuất hiện theo hướng đông nam và mùa đỏnz theo hướng đông 
(. 

bắc. 

Đồng thời gió tại các đảo luôn có vận tốc trung bình lớn hơn các trạm ven 

bờ. Trạm Bạch Long Vĩ có vận tốc gió trung bình đạt giá trị lớn nhất,trạm Hòn 

Ngư có vân tốc gió trung bình thấp nhất. Xem bảng Ì -d. Ì, 

Bảng l.d.l- Vận tốc gió cực đại và trung bình của mỗi trạm 

Tên trạm 
Vmax v t b 

(m/s) Tên trạm 
Tốc độ(m/s) Hướng 

v t b 
(m/s) 

Cô Tô 4s0 E 4.25 

Hòn Dấu 47 ESE 4.54 

Bạch Long Vĩ 50 SSE 6.72 

Hòn Ngư 40 N 2.5 

Cồn Cỏ 34 s w 3.69 
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- Trạm Bạch L(»1ÍỊ Vĩ 

Trong khoảng từ tháng XI năm trước cho đến tháng IV năm sau, tức là vào 

thời kì mùa đông, hướng gió thịnh hanh là hướng đông bắc và bắc đông bắc. Tờ 

tháng V cho đến tháng IX hướng: gió thịnh hành là nam. Sang tháng IX, đây 

cũng là thời điểm sáp giao thoa giữa hai mùa nên hướng gió cũng có nhiều thay 

đổi. Từ thánR IX cho đến tháng XII hướng gió chủ yếu là đỏng bắc và bắc đông 

bắc. Vận tốc gió trung bình là 6.72m/s. 

- Trạm Cồn cỏ 

Kết quả lính toán cho thấy từ tháng ĩ cho đến tháng IV gió thịnh hành ở 

hướng tây bắc và bắc. sau đó biến đổi theo hướng đông nam từ tháng V cho đến 

tháng V I I . 

Sang tháng VUI gió thịnh hành ở hướng tây nam. Từ tháng IX cho đến tháng 

XU, gió chủ yếu thịnh hành ở các hướng bắc và đông bắc. Vận tốc gió trung bình 

là 3.69m/s. 

- Trạm Cô Tô 

Đây ỉa trạm mà gió theo hướng đông bắc quan trắc được xuất hiện trong 

rất nhiều tháng. Một năm có đến VUI tháng là xuất hiện gió theo hướng đông 

bắc, từ tháng IX cho đến tháng IV năm sau. Vào mùa hè gió xuất hiện chủ yếu 

theo hướng nam và hướng đông. Vận tốc gió trung binh là 4.25 m/s. 

- Trạm Hòn Dấu 

Là một trạm ở ven bờ, chịu gió thổi trực tiếp từ biển vào nên thường xuất 

hiện gió theo hướng đông. Mùa Đông gió chủ yếu là hướng đông và bắc, mùa hè 

chịu sự chi phối của gió đông nam và nam. Vận lốc gió trung bình là 4.54 m/s. 

- Trạm Hỏn Nqư 

Vào mùa đòng chịu ảnh hưởng của ẹió bắc và đông bắc. Vào các tháng 

mùa hè hướng gió chủ yếu là nam và tây nam. đặc trưng nhất là tháng VII . Vận 

lốc gió trung bình Vả 2.50 rn/s. 
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Từ các chuỗi số liệu gió thực đo tại các trạm Khí tượng Hải vãn cố định 

nêu trên chúng tôi cũng đã tiến hành thống kê, xác định được tốc độ và hướng 

gió mạnh nhất đã quan trắc được tại mỗi trạm theo từng tháng(Bảng l.d.2). 

Qua các kết quả tính toán và phân tích trên, có thể rút ra rằng chế độ gió ở 

vịnh Bắc Bộ phù hợp với chế độ gió mùa '/ùng nhiệt đới, mùa hè chủ yếu ỉa tây 

nam và mùa đông chu yếu là đông bắc. 

Bảng ỉ.d.2. Hướng và tốc độ gió mạnh nhát (m/s) 

T r ạ m 

Tháng 
Năm 

T r ạ m ì lí HI IV V VI VU Vin IX X XI XĨI 
Năm 

C ó T ỏ 
NE N E NNE N E NNE E N SE E N E N E NE N. E 

C ó T ỏ 
17 18 20 20 24 28 40 34 40 24 24 * 24 40 

Hòn 

Dấu 

É E lì s s s w ESE ENE E NNE N ESE Hòn 

Dấu 
20 20 20 20 24 34 40 45 40 28 20 24 45 

Bạch 

Long Vĩ 

NE NNE NNE N E NNE s s s w s s w SSE NNE NNE NE SSE Bạch 

Long Vĩ 
27 28 28 28 20 40 30 30 50 35 28 34 50 

Hòn 

Ngư 

N N N N N N s w N N N N NW N Hòn 

Ngư 17 16 Ki 16 20 16 23 35 28 40 20 20 40 

Con C ò 
NNW NW NNW WNW E sw wsw SE sw sw N N s\v 

Con C ò 
16 16 16 16 14 12 14 23 34 34 18 16 34 

6- Sương mù và tầm nhìn xa 

* Sương mù 

Từ các chuỗi số liệu thu tập được tại 5 trạm Khí tượng Hải văn ven bờ và 

hải đảo thuộc vịnh Bắc Bộ (Hình L i ) . Chúng tôi đã tiến hành thống kê, xác định 

số ngày xuất hiện sương mù tại vịnh và nhận thấy một số điểm cần lưu ý như 

sau: 
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Nhìn chung- tại vịnh Bắc Bộ chỉ xuất hiện sương mù vào các tháng mùa 

xuân và đầu mùa hè. Còn các tháng khác trong năm gần như không có sương 

mù. Tháng ni là tháne có tẩn suất có sương mù lớn nhất (Bảng Ì .e.l) 

Bảng Le.Ì- Trung bình tháng số ngày xuất hiện sương mù (ngày) 

Tràm 
Tháng 

ĩ l i HI IV V VI VII v i n IX X XI x a 

Cỏ Tô 2 4 5.5 2.3 Ơ.2 0 0 0 0 0 0 0.6 

Hòn Dấu 0.4 1.2 1.8 1 0 0 õ 0 0 0 0 0 

B. Long Vĩ 0.7 2.3 3.8 Ỉ.9 0.1 C) 0 0 0 0 0.1 0.2 

ếãòtk Ngư 1.8~ 4.3 6.4 3.1 0.1 0 0 0 0 1.2 0 0 

Cồn Cò 0 03 0.8 0.4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Theo thống kê, có những tháng trong chuỗi số liệu không có ngày nào 

xuất hiện sương mù như các tháng V I , V I I , VUI, IX. Điều này có thể lý giải như 

sau: Sự xuất hiện sương mù liên qua chặt chẽ tới sự thay đổi lượng bức xạ mặt 

trời và độ ẩm không khí. Trong những tháng mùa xuân lượng bức xạ nhỏ, độ ẩm 

không khí cao nên hiện lượng sương mù thường xảy ra. Những tháng hè thu, 

lượng bức xạ mặt trời lớn, không khí hanh và khô vì vậy hiện tượng sương mù 

không có khả năng xuất hiện. 

* Tầm nhìn xa, 

Do tầm nhìn xa iiên quan chặt chẽ tớigcác hiện tượng như sương mù, mưa, 

gió và các hiện tượng thòi tiết khác. Đặc biệt sương mù và mưa là hai nhân tố 

ảnh hưởng chính tới tầm nhìn xa. Vì vậy, sự biến động của tầm nhìn xa gần như 

tỷ l ệ nghịch với sự xuất hiện của sương mù. 

Theo các bảng thống kê về tầm nhìn xa tại các trạm, cho thấy tán suất xuất 

hiện số ngày có tẩm nhìn xa hạn chế ( <5km) tập trung vào các tháng li, HI, IV 

trùng với thời kỳ thường xuất hiện sương mù (Bảng l.e.2). Nhiều khi số ngày có 
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tầm hạn chế này xảy ra tới 25 - 28 ngày (tháng ì, l i , IU năm 1985 tại trạm Bạch 

Long Vĩ). 

Bảngĩ.e.2- Trung bỉnh số ngày cỏ tầm nhìn xa thấp (<5km) 

Tràm 
Tháng 

Tràm 
ì l i HI IV V VI v u v i n IX X XI x u 

Cô Tó 3.4 4.1 5.4 2.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 1.3 

Hòn Dấu 0/7 1.5 2.2 1.1 0.0 0.0 ao 0.1 a i 0.0 a i 03 

Bạch Long Vĩ 5.0 6.1 7.7 4.9 0.8 o"o .0.0 a i 03 (X8 1.1 2.8 

Hòn Ngư 4.7 5.6 7.7 2.6 0.1 0.0 ao 0.1 OA 0̂ 7 0.9 LO 

Cồn Cỏ 0.0 OA 0.2 
Wi 

0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 ã ỉ CU 0.1 0.1 

Đối với tẩm nhìn trung bình (5-10 km) sự phân bố theo tháng đã có phần 

giảm nhưng vẫn thể hiện sự khác biệt theo-mùa khá rõ (Bảng l.e.3). Ớ phía bắc 

vịnh, trong các tháng ì- IV, IX-XIĨ số ngày có tầm nhìn trung bình này lớn, thường 

dao động từ 8-15 ngày trong một tháng, các tháng còn lại trong năm chỉ vào 

khoảng 3-5 ngày. Phía nam vịnh ( Trạm Cồn cỏ) , trung bình số ngày có tầm nhìn 

xa từ 5-10 km khá nhỏ, chỉ vào khoảng 1-2 ngày trong ỉ tháng. 

Bảng l.e.3- Trung bình số ngày có tầm nhìn xa trung bình (5-10km) 

Tràm Tháng 
Tràm 

ì l i HI IV V VI VII VUI IX X XI XU 

Cô Tô 15.3 14.5 14.2 12.3 6.9 2,3 1.3 2.1 5.7 8.4 10.2 14.6 

Hòn Dấu 13.0 11.8 ỉ 4.0 9.3 3.2 0.8 0.7 1.6 3.7 4.1 6.0 10.5 

Bạch Long Vĩ 11.1 12.0 11.8 10.4 5.2 1.7 0.5 1.8 4.0 5.3 7.9 11.0 

Hòn Ngư Ỉ5.2 13.3 12.9 11.3 4.6 3.3 2.5 2.4 8.6 9.9 13.9 17.1 

Cồn Cỏ 2.5 1.8 2.0 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.8 Ỉ.3 Ỉ.6 

Chính vì sự ảnh hưởng rất lớn của sương mù và một phần của các hiện 

tượng thời tiết khác mà trong các tháng mùa hè (từ tháng V I , vu, VUI, IX) số 
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ngày có tẩm nhìn xa lớn (trên 20 km) xảy ra với tần suất cao, nhiều khi lên tới 

25-30 ngày trên một tháng (Bảng l.e.4). 

Bỏng l.e.4- Trung bình số ngày có tầm nhìn xa cao (>20km) 

Tràm 
Tháng 

Tràm 
ì l ĩ Hỉ IV V VI VU VUI IX X XI XU 

Cò Tó 1.8 1.8 2.0 3.3 7.6 14.3 19.0 19.3 12.8 7.3 5.2 2.4 

Hòn Dấu 0.2 0.3 0.3 03 1.1 1.2 1.4 1.7 1.1 0.6 0.5 0.4 

Bạch Long Vĩ 1.3 0.7 0.8 1.4 3.5 4.8 7.1 6.2 5.0 3.0 2.6 2.3 

Bèn Ngư 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.6 
&> 

0.4 0.5 0.2 0.1 0.0 0.0 

Cồn Cỏ 1.1 0.4 0.9 2.2 4.7 4.1 4.7 3.8 2.8 2.1 0.9 1.1 

/- Lượng mưa 

* Biển đổi của lượng mưa theo thời gian. 

Lượng mưa lớn nhất trong một tháng dao động từ 819.2 m m đến Ỉ660.0 miĩi 

và thường xảy ra vào các tháng VUI và tháng IX. 

Lượng mưa nhỏ nhất trong tháng có khi là 0,0 đến vài min, thường xảy ra vào 

các tháng X I I , tháng ì. 

Lượng mưa trung bình một tháng dao động từ 92,3 đến 189,3mm. Đạc trưng 

lượng mưa trong nhiều năm trình bày tại bảng Ì .f. Ì 

Lượng mưa tăng dần từ tháng ì, tháng l i đạt cực trị vào các tháng vin, tháng 

IX sau đó lại giảm dần. 

Mùa mưa bắt đầu sớm ở phía Bắc vịnh, thường bắt đầu từ tháng VII và kết 

thúc vào tháng IX, ở phía Nam vịnh mùa mưa bắt đầu muộn hơn, từ tháng IX và 

kết thúc vào tháng X I . Tuy mùa mưa thường chỉ kéo dài 3 tháng, nhưng lượng 

mưa chiếm quá nửa tổng lượng mưa cả năm, trung bình chiếm tới 57% tổng 
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lượng mưa năm. Mùa mưa bao giờ cũng liên quan đến mùa bão và mùa lu lụt 

trong đất liền. 

Bảng / . /*./- Đặc trưng tháng lượng mưa trung bình theo tháng (mìn) 

Đặc 

t r ư n g 

T h á n g Đặc 

t r ư n g 
ì l ĩ I U I V V V I V U V U I Ĩ X X X I X U 

M a x 326.3 ỉ 86.5 279. ỉ 269.2 444.0 544.9 827.9 920. s 166.Ọ 1469.6 1019.3 608.8 

M i n 0.0 0.0 0.0 O-íT
1 0.0 0.0 0,0 5.3 0.0 0.4 0.] 0.0 

T B 97.2 74.5 86.6 11.14 223.5 287.1 312.9 550.8 664.5 539.7 242.2 140.2 

Lượng mưa trung bình năm vào khoảng 1674,4mm. Năm mưa nhiều nhất 

lên đến 3283,4mm. 
-lí! 

Trong 40 năm qua, lượng mưa biến động theo xu hướng giảm, tốc độ giảm 

trung bình mỗi năm khoảng 0,4221mm. 
Tốc độ giảm của lượng mưa mỗi năm được trình bày trong bảng l.f.2 dưới 

đây 

Bảng Lý.2- Tốc độ biến động lượng mưa tại vịnh Bắc Bộ (mmlnàm) 

Trạm Cô Tó Hòn Dâu B. Long Vĩ Hòn Ngư Cồn Cỏ T E 

V(mm/năm) -0,1429 -0,0728 -0,1793 -1,0674 -0,6479 -0,4221 

Như vậy biến động lượng mưa là không đáng kể. Tuy nhiên dấu hiệu giảm 

dần của lượng mưa hàng năm cũng cho thấy sự ảnh hưởng của khí hậu toàn cầu 

đang nóng lên. 

* Biến động lượng mưa theo không gian. 

Từ số liệu đo đạc nhiều năm ở 5 trạm Khí tượng Hải văn, một quy luật dễ 

dàng nhận thấy là lượng mửa ở vùng ngoài khơi nhò hơn ở vùng ven bờ, lượng 

mưa ở 

vùng ven bờ phía bắc vịnh nhỏ hơn so với ở vùng phía nam và tàng dần từ bắc 

xuống nam. Bảng l.f.3 dưới đáy cho thấy rõ quy luật này. 
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Ở vùng ngoài khơi lượng mưa nhỏ hơn vùng ven bờ có thể được giải thích do 

các yếu tố gây mưa như ảnh hưởng của địa hình, các điều kiện Khí tượng như: 

mây, gió, nhiệt, k-ìiả nâng ngưng hơi kém thuận lợi hơn so với vùng ven biển, nơi 

bị ảnh hưởng sâu sắc của địa hình. 

Bảng 1./.3- Các đặc trưng lượng mưa tại các trạm cố định 

Đác trưng 
Tràm 

Đác trưng 
Cỏ Tô Hòn Dâu B. Long Vĩ Hòn Ngư Cồn Cỏ 

Lượng mưa Max năm 2589.8 2292.8 2025.1 2937,3 3283.4 

Lượng mưa TB năm 1685.0 1463.8 1107.2 1824.8 2271.1 

Lượng mưa TB tháng 140.4 122.0 92 ì 160.1 189.3 

Lượng mưa tăng dần từ ven biển phía bắc vịnh xuống phía nam vịnh và đạt 

các giá trị cực đại ở khu vực cửa vịnh. Điều này do ảnh hưởng trực tiếp của 

những áp thấp nhiệt đới và bão thường gây ra mưa lớn ở khu vực từ Bắc Trung 

Bộ đến Trung Trung Bộ. Có thể xem khu vực cửa vịnh (khu vực Cồn cỏ) là một 

trong các trung tâm mưa của Việt Nam. 

lĩ.2.2 Các yêu tố thủy văn. 

a- Mực nước và thủy triều 

Mực nước biển quan trắc thực tế hàng ngày tại các trạm khí tượng hải vãn 

là mực nước tổng cộng, gồm các dao động tuần hoàn và không tuần hoàn. Các 

dao động tuần hoàn còn được gọi ỉa thúy triều, sinh ra do lực hút tương tác 

giữa mặt Trời, mặt Trăng và trái Đất. Các dao động không tuần hoàn sinh ra do 

tác động của các điều kiện Khí tượng Hải văn như: bão, gió mùa, chênh lệch khí 

áp, sự giản nở nhiệt, sự không đổng nhất về tỷ trọng nước biển....Do vậy cẩn 

phân biệt rõ khái niệm thúy triều và mực nước biển. 

* Biến động của thủy triều. 

Thúy triều thường được đặc trưng bởi tính chất triều và độ lớn triều. Tính 

chất thúy triều bao gồm 4 tính chất cơ bản: Nhật triều đều, nhật triều không đều, 
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bán nhật triéu đều và bán nhật triều không đều. Nhật triều không đều và bán nhật 

triều không đều còn gọi ỉa triểu hỗn hợp. 

Chỉ tiêu để xác định tính chất mều là chỉ số vanđestock. được biểu thị 

bằng công thức: 

Trong đó: Hoi - Biên độ sóng thành phan Oị 

H K | - Biên độ sóng thành phần Kị 

H m 2 - Biên độ sóng thành phan M : 

Nếu: 

V > 4 - Nhật triều đều * 

2,0 < V < 4,0 - Nhật triều không đều 

0,0 < V < 0,5 , - Bán nhật triều đều 

0,5 < V < 2,0 - Bán nhật triều không đều 

Qua phân tích điều hoa thúy triều ở một số trạm trong vịnh Bắc Bộ chúng tôi 

nhận được biên độ của các sóng: O I , KÌ, M2 và chỉ số V được như sau: 

Bang 2.Ũ.1- Biên độ các sóng triều OỊ, KỊ, M2 

Sóng Trạm 

thành phần Cô Tỏ Hòn Dâu B. Long Vĩ Hòn Ngư Cồn Cỏ 

H 0 1 
91.4 77,9 77,6 59,0 13,8 

H K 1 74,8 70,3 76,6 50,0 6,2 

H M 2 
20,4 6,1 8,8 30.0 18,9 

V 8,1 • 24,3 17,5 3.6 1,1 

Từ bảng trôn cho thấy vùng biển phía bắc vịnh, bao gồm cả ven bờ và ngoài 

khơi, thủy triều mang tính chất nhật triều đều, hầu hết các ngày trong tháng mực 

nức lên một lần xuống một lần, chỉ có khoảng Ì - 3 ngày mực nước lên xuống hai 

lần. Những ngày này gọi là ngày nước sinh, hay-nước kém. 
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Vùng ven biển từ nam Thanh Hoa đến Hà Tĩnh, thủy triều mang tính chất 

nhật triều không đều, trong đó có khoảng 1/3 số ngày thúy triều lên hai lần 

xuống hai lần. Khu vực ven biển Quảng Bình, Quảng Trị va cửa vịnh thúy triều 

mang tính chất bán nhật triều không đều, hầu hết các ngày trong tháng thúy triều 

lên hai lần và xuống hai lần, chỉ có khoảng Ì đến 3 ngày thủy triều lên một ỉần 

và xuống mội lần. 

Như vậy thúy triều ở Vịnh Bắc Bộ có 3 tính chất rõ rệt: nhật triều đều, nhật 

triều không đều và bán nhật triều không đều. Tính chất này phụ thuộc chủ yếu 

vào điều kiện địa lý tự nhiên như hình thái đường bờ. địa hình đáy biển và hầu 

như không có biến động. 

Độ lớn triều là chênh lệch giữa mực nước triều cao nhất và thấp nhất theo 

chu kỳ ngày, tháng, năm. Bảng 2.a.2 dưới đây là thủy triều lớn nhất theo tháng 

và năm tại một số trạm trong vịnh Bắc Bộ. 

Bảng 2.a.2~ Độ lớn triều tháng và năm (em) 

Tháng 

Trạm ì l i H I I V V V I V U V U I I X X X í X I I N á m 

B. Cháy 416 378 355 352 378 408 4 1 Í 384 348 381 405 418 4 i 8 

H. Dâu 375 360 329 318 385 370 372 347 331 346 370 394 394 

H. Ngư 273 263 218 243 252 274 280 262 243 264 285 328 328 

Độ lớn triều ở Vịnh Bắc Bộ thuộc lãnh hải Việt Nam, giảm dần từ phía bắc 

xuống phía nam, ỏíềO động từ 3,5 đến 4,5 mét ở phía bắc vịnh và từ 2,4 đến 3,4 

mét ở phía nam vịnh. Độ lớn triều lớn nhất thường xảy ra vào tháng xu. Ớ ven 

biển thuộc đảo Hải Nam Trung Quốc, độ lớn triều lên tới 6m. 

* Biên động mực nước biển. 

Mực nước biển biến động mạnh do tác động của các điều kiện khí tượng 

thúy văn, đặc biệt là gió mùa và bão. Mực nước biển được đặc trưng bởi mực 

nước cao nhất, thấp nhất và trung bình. Trong vùna biển thuộc hải phận Việt 

Nam, các đặc trưng đó được trình bày trong bảng 2.a.3 dưới đây. 
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Bảng 2.a.3. Các đặc trưng nhiều năm mực nước biển (em). 

Đạc Trạm 

trưng Cửa Ông B. Cháy Cô Tô Hòn Dâu B. Long vĩ Hòn Ngư Cồn Cỏ 

Max 467 450 459 421 376 380 205 

Min 7 0 0 -7 16 -9 4 

TB 220 206 202 188 180 189 76 

Tương tự như thúy triều, mực nước biển có giá trị lớn nhất ở đỉnh vịnh và giảm 

dần đến cửa vịnh. Ngoài khơi vịnh Bắc Bộ mực nước thường nhỏ hơn ven bờ. ^ 

Như một quy luật, vào các tháng X và X I mực nước trung bình đạt các giá 

trị cao nhất, và thấp nhất vào các tháng IU tháng IV. 

Để xác định mức độ biến động của mực nước trong 40 năm qua, ứng dụng 

phương pháp hồi quy tuyến tính và số liệu mực nước thực đo từ 1960 đến 2002. 

áp dụng phương trình hồi quy tuyến tính (3) cho trạm Hòn Dầu và Hòn Ngư ta 

có như sau: 

Qua đó cho thấy rằng, ở vùng phía bắc vịnh mực nước biển tăng trung bình 

hàng năm là 0,4524cm/năm hay 4,5mm/năm. Ngược lại ở phía nam vịnh mực 

nước giảm khoảng 0,4323 cm/nãm hay 4,3mm/năm. Về giá trị tuyệt đối, sự tăng 

giảm này là gần như nhau. 

Tuy nhiên mực nước tại Hòn Ngư giảm với tốc độ trung bình 4,3 mm/nãm 

cần được phân tích và xem xét lại . Nghiên cứu Hồ sơ kỹ thuật của trạm Hòn Ngư 

được biết rằng thời kỳ từ năm 1964 đến năm 1987 công trình triều ký đo mực 

nước liên tục bị hỏng do bom Mỹ đánh phá miền Bắc thời kỳ 1964-1972 và do 

bão gây ra. 

Trong Hồ sơ kỹ thuật nhiều lần có ghi là mực nước không đảm bảo độ chính 

xác. Thực tế phân tích chuỗi số liệu cũng cho thấy điều này. Mặt khác, theo kết 
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quả nghiên cứu để tài cấp Nhà nước "Thúy triều biển Đông và sự dâng lên của 

mực nước biển ven bờ Việt Nam" cho thấy rằng mực nước ven bờ các nước 

xung quanh biển Đông đều có xu thế tăng: Trung Quốc 2,30mm/nảm (thời kỳ 

1950-1980), Bangkok ìlmm/năm (1940-1990), Mamla 3,í3mm/năm, dọc ven 

biển Việt Nam 1,75 - 2,56mm/năm, ven biển Vịnh Bắc Bộ 2,24mm/năm (Hòn 

Dấu - 1957-1990). 

Cũng theo kết quả nghiên cứu của đề tài trên, dự đoán xu thế mực nước biển 

dâng giai đoạn 2000 - 2010 là từ 2-6 mm/nãíĩi. 

Xét về mặt kiến tạo thì tại khu vực trạm Hòn Dấu và Hòn Ngư các mốc cao 

độ khá ổn định, không có hiện tượng trồi, lún. Mặt khác cũng chưa có nghiên 

cứu nào cho thấy bề mặt trái đất ở các khu vực trên có chuyển động thăng hoặc 

giáng. 

Như vậy có thể khẳng định rằng, mực nước biển ven bờ vịnh Bắc Bộ thuộc 

lãnh hải Việt Nam vào thời kỳ 1960 -2002, có xu hướng tăng với tốc độ trung 

bình 4,52mm/năm là hoàn toàn phù hợp. Và đây là một trong những hậu quả của 

khí hậu toàn cầu đang nóng lên. 

b- Nhiệt độ nước biển 

Trong khuôn khố báo cáo này chúng tôi chỉ sử dụng nguồn số liệu thu 

thập được tại các trạm Khí tượng Hải văn cố định thuộc vịnh Bắc Bộ để phân 

tích, đánh giá sư phân bố theo không gian và thời gian cung như sư biến đóng 

của nhiệt độ nước biển tại đây trong vòng 40 năm qua. Cấu trúc không gian và 

thời gian của chúng sẽ được trình bày chi tiết trong phần sau (Mục IU) của báo 

cáo. 

* Biến động nhiệt độ nước biển theo thời gian 

Tại tầng mặt, biên độ năm của nhiệt độ nước biển trung bình tháng tại 

vịnh Bắc Bộ đạt vào khoảng 2 - 4"c. Nhiệt độ cao nhất thường xảy ra vào tháng 
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IX và đạt giá trị khoảng 29 - 3Ỉ°C, thấp nhất thường xảy ra vào tháng l i , đạt 

khoảng 18-20"C(Bảng 2.b.l) 

Bảng 2.b.l - Nhiệt độ nước biển trung bình tháng (°C) 

T r ạ m 

T h a n g 

T r ạ m 

ì l i I I I I V V V I V U V i n 1 I X 

ỉ 
X X I XU N ă m 

C ó T ô 15.2 15.1 17.0 21.0 25.7 28.3 29.2 29.1 ị 28.2 
í 26.2 23.0 18.3 23.0 

H ò n D â u 19.5 . 18.8 20.6 23.9 28.2 29,7 29.9 29.9 ị 29.3 27.7 24.6 21.3 25.3 

B . L o n g V ĩ 17.3 16.3 17.6 20.4 25.6 27.7 29 29.1 28.1 26.5 23.9 20 23.4 

H ò n N g ư 19.6 19.1 20.9 24.5 27.6 29.1 29.4 29.9 28.8 26.9 23.8 21 25.2 

C o n C ỏ 21 20.3 . 20.6 23.4 26.5 29.3 29.6 29.6 Ị 29.1 27.3 25.5 23.3 25.4 

Giữa các mùa trong năm nhiệt độ nước biển trung bình dao động trong 

khoảng 3 - 4°G Mùa hè, nhiệt độ nước biển đạt giá trị cao nhất, vào khoảng 28 -

30°c, mùa đông đạt thấp nhất, khoảng 17 - 19°c. Biến động của nhiệt độ nước 

biển theo mùa được trình bày trong bảng 2.b.2. 

Bảng 2.b.2~ Biến động nhiệt độ nước biển theo mùa 

Nhiệt độ nước biển 

T(°C) 

Mùa Nhiệt độ nước biển 

T(°C) Xuân Hạ Thu Đông 

Cao nhất 23.0 29.5 27.1 19.8 

Trung bình 22.3 2'.<2 26.6 18.8 

Tháp nhất 21.2 28.6 25.6 18.2 

Trong 40 năm qua nhiệt độ nước biển tại vịnh Bắc Bộ dao động trong 

khoảng từ 23 - 26°c, tốc độ biến thiên trung bình vào khoảng 0.0085 °c/nãm 

(Bảng 2.b.3). Khoảng 10 năm gần đây nhiệt độ nước biển tại đây có xu thế tăng 

nhanh và rõ rệt hơn, điều này cho thấy có sự biến đổi khí hậu mạnh mẽ hem ở 

các năm gần đây. 
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Bảng 2.b.3- Tốc độ biến thiển của nhiệt độ nước biển tầng mật 

(°c/nấm) 

Trạm Cỏ Tó Hòn Đáu B. Long Vi Hòn Ngư Cồn Cỏ TB 

V(°c/năm) +0,0025 +0,0129 +0,0069 -0,0027 +0,0233 +0,0085 

Nhiệt độ nước biển tại vịnh Bắc Bộ tương đối đồng nhất theo không gian, 

giữa các vùng không có sự chênh lêch lớn chỉ vào khoảng Ì - 3{1c. Giống như 

nhiệt độ không khí, nhiệt độ nước biển cũng tăng dần từ bắc xuống phía nam. Do 

ảnh hưởng của lục địa, nhiệt độ nước biển tại các vùng ven bờ thường cao hơn 

ngoài khói khoảng l-2°c. Các đặc trưng của nhiệt độ nước biển tại các trạm cố 

định thuộc vịnh Bắc Bộ được trình bày trong bảng 2.b.4 dưới đây. 

Bảng 2.b.4- Các đặc trưng của nhiệt độ nước biển tại vịnh Bắc Bộ (°C) 

Đác trưng 
Trạm 

Đác trưng 
Cô Tô Hòn Dâu Bạch Long Vĩ Ị Hòn Ngư 

í 
Cồn Cỏ 

Max 29.7 31.9 29.4 31.5 30.4 

TB 23.0 25.3 23.4 253 25.4 

Min 11.7 16.2 13.9 16.4 18.8 

c- Độ mặn nước biển 

Tương tự như nhiệt độ nước biển, trong phần này chúng tôi cũiig chỉ sử 

dụng các chuỗi số liệu tại các trạm cố định để phân tích và đánh giá, qua đó rút 

ra được một số điểm đáng lưu ý như sau: 

* Biến đổi độ mặn nước biển theo thời gian 

Chênh lệch độ mặn nước biển tại vịnh Bắc Bộ giữa các tháng trong năm tại 

các trạm xa bờ chỉ vào khoảng 1-2 %(,. Độ muối đạt giá trị cao nhất vào tháng Ì 

(31 - 33%o) và thấp nhất vào tháng VUI, IX (24 -26 °/ m). Tại các trạm ven bờ, sự 
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biến đổi độ mặn nước biển khá lớn, vào khoảng 12-15 "/no, tháng cao nhất có thể 

ỉên tới 27-28 °/ ( K ) , tháng thấp nhất có vùng xuống tới 5-7 % 0 . Điều này cho thấy 

ảnh hưởng mạnh mẽ của mùa mưa và nước lục địa tới sự biến đổi độ mãn nước 

biển tại các khu vực ven bờ vịnh Bắc Bộ. 

Bảng 2.C.Ỉ- Độ mặn nước biển trung bình tháng ( % 0 ỳ 

T r à m 

T h á n g 

N ă m T r à m 

Ị l i H I I V V V I V U V i n i I X X X I X U 

N ă m 

C ò T ó 30 30.3 30.3 30.2 30.2 29.7 ' 29 27.9 ị 27.8 

1 
29.2 29.6 30 29.5 

H ò n D â u 27.2 27.3 26.9 25 2Ỉ .6 16 10.5 9.67 14.7 Ỉ9.2 2Ỉ .4 25.8 20.5 

B . L o n g V l 31.1 31.3 31.4 31.3 31.2 31.4 30.9 30.7 
•íí> 

?0.7 30.7 30.8 30.3 3Ỉ 

H ò n N g ư 28 28.3 28.5 28.7 28.9 29 29.3 
1 

25.1 18.8 21.3 24.8 26.4 26.5 

Sự biến động của độ mặn nước biển tại vịnh Bắc Bộ trong vòng 40 năm 

qua là không đáng kể, đặc biệt là các trạm ngoài khơi. Tốc độ biến thiên trung 

bình chỉ vào khoảng 0.010 °/(x/năm (Bảng 2.C.2). 

Bảng 2.C.2- Tốc độ biên thiên độ mặn nước biển (ỡ

/00/nãm) 

Trạm Cô Tỏ Hòn Dâu B. Long Vĩ Hòn Ngư 1 TB 

V("c/năm) +0,0307 -0.1111 +0.046 -0,0349 ị -0.010 

* Biến đổi độ mặn nước biển theo không gian 

Theo không gian, độ mặn nước biển tầng mặt tại vịnh Bắc Bộ tồn tại sự 

khác biệt khá lớn giữa các vùng ven bờ và ngoài khơi. Đặc biệt là trong thời kỳ 

mùa mưa, sự chênh lệch này lên tới trên dưới 20%0 • Như đã nói ở trên, điều này 

cho thấy ảnh hưởng rất lớn của nước lục địa đến phân bố không gian của độ mặn 

nước biển tại đây. Bảng 2.C.3 thể hiện các đặc trưng thống kê của độ mặn nước 

biển tại các trạm ven bờ và hải đảo thuộc vịnh Bắc Bộ. 
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Bảng 2.C.3' Các đặc trưng của độ mặn nước biển tại vịnh Bắc Bộ 

S(°/M) 
Trạm 

S(°/M) 
Cô Tò Hòn Dâu B. Long Vĩ Hòn Ngư 

Max 31.7 31.1 32.4 32.8 

TB 29.5 20.4 30.9 26.5 

Mìn 17.2 2.3 26.9 . 10.5 

d- Dòng chảy 

* Cơ sở sô liệu 

Nguồn số liệu để đánh giá chế độ dòng chảy khu vực vịnh Bắc Bộfjà các 

số liệu thực đo bằng máy đo dòng chảy tại các trạm liên tục khác nhau. Các 

nguồn số liệu cơ bản thu được là từ các chuyến khảo sát đo đạc ưong dự án hợp 

tác Việt - Nga được lưu trữ tại Trung tâm KTTV Biển và các chuỗi số liệu đo đạc 

được qua các chuyến điều tra, khảo sát tổng hợp vịnh Bắc Bộ nằm trong khuôn 

khổ của đề tài, ngoài ra cồn các chuỗi số liệu do Trung tâm Khí tượng Thủy văn 

biển đo đạc được trong các chuyến khảo sát biển định kỳ hàng năm. 

* Biến động dòng chảy tầng mặt. 

Số lượng các chuỗi số liệu mà đề tài đo đạc và thu thập được là khá nhiều 

(109 chuỗi). Tuy nhiên trong khuôn khổ báo cáo này chúng tôi chỉ đưa ra các 

đặc trưng của những chuỗi số liệu đại diện cho các khu vực của vịnh Bắc Bộ vào 

các tháng đặc trưng cho các mùa trong năm để tiến hành phân tích, đánh giá. 

Bảng 2.d.l cho thấy trong tháng ì, do tác động của hệ thống gió mùa Đông Bắc 

trong vịnh, đồng chảy tầng mặt có hướng tây bắc chiếm ưu thế chiếm tới 40.6%, 

tốc độ cực đại đạt 58.7cm/s, khoảng tốc độ chiếm ưu thế là từ: lo - 20cm/s. 

Tháng IV là tháng chuyển tiếp giữa hai mùa, dòng chảy có hướng tây nam 

(28.8%) và nam (27.5%) chiếm ưu thế (bảng 2.á.2). Tốc độ dòng chảy cực đại 

đo được là: 47cm/s, có hướng trùng với hướng dòng chảy thịnh hành trong tháng. 
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Thời kỳ tháng V I I , do chịu ảnh hưởng của hệ thống gió mùa tây nam, 

dòng chảy tổng mạt Vịnh Bắc Bộ có hướng thịnh hành là hướng bắc chiếm 

khoảng 34.3 '̂-; về độ lớn đòng chảy tháng v u mạnh hơn tháng ĩ, tốc độ dòng 

chảy cực đại do được lên tới 74cm/s. Tuy nhiên, tốc độ dòng chảy cực đại tuyệt 

đối đo được lại khu vực phía bắc vịnh trong thời kv gió mùa Đóng Bắc mạnh lén 

tới 137em/s (bàng 2.ÍÌ.3). 

Bảng 2.d.ĩ~ Bảng tần suất tốc độ dòng chảy tại 107°00E - 20°00N; 
Thòi gian đo: 14'-171112003; Tầng 5m. 

Khoảng tốc 

độ (cm/s) 

Hướng dòng chảy Lặng 

% 
N p% F% Khoảng tốc 

độ (cm/s) N NE E SE s sw w Ị NW 

Lặng 

% 
N p% F% 

Không có dòng chảy ^ 7.2 16 7.2 100 

5-9 1.4 0.5 1.4 3.2 1.4 0.5 0.5 . 1.4 22 10 92.8 

10- 19 2.3 12.8 2.7 0.9 -
 ; 4.6 51 23.3 82.8 

70-29 J J L J 5.9 4.6 - 7.8 44 20.1 59.5 

30-39 0.5 3.2 5.9 7.8 38 17.4 39.4 

40-49 2.3 - 12.8 33 15.1 22 

50-74 - ị 6.4 14 6.4 6.9 

75 - 84 0.5 
—• ĩ 

ỉ 0.5 0,5 

85 - 99 

>:=100 
Tổng 5.9 0.5 1.4 25.1 16.9 1.8 0.5 ! 40.6 6.4 219 100 

Vtb (cm/s) 17.6 9.3 5.5 18.1 27 27.3 6.8 35 

Vmax (cm/s) 29.8 9.3 5.9 39.1 41.1 74.8 6.8 58.7 
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Bảng 2.d.2- Bảng ẩn suất tốc độ dòng chảy tại ĩ 07°00E - 20°00N; 
Thời gian đo: ỉ - 210411973; Tầng 5m 

Khoáng tốc 

đô í rmM 

Hướng dònÂ-hảy Lặng 

rrr 

N p% F% Khoáng tốc 

đô í rmM N NE E SE s s w w iNW 
Lặng 

rrr 

N p% F% 

Chông có dòng chảy 0 1 A A 

100 — — 

5 - 9 
— 

100 
10 - 19 8 

— — 

4 4 
— — 

4 8 t ý" Ì 
16 ! - — - - - - -

44 ì f 
1 í 100 

20 - 29 Á 

4 
Á 

4 
ó 

8 8 A A 

4 : 4 . 1__ 32 8 c ti 

30 - 39 16 
—

1 • 

ì f 

16 
4 r\ í 

24 
40 - 49 4 4 o 

8 2 8 

50 - 74 
75-84 1 

85 - 99 Ị 

>^100 Ị *> 

Tổng 8 8 4 4 16 36 20 : 4 100 25 
Vtb (cm/s) 16.5 17.5 12 23 27.2 28.8 17.2 28 

Vmax (cm/s) 18 20 12 23 46 47 25 28 

Bảng 2.d.3~ Bảng tần suất tốc độ dòng chảy tụi 106°41E - 20°41N; 

Thời gian đo: 8 - 9I01Ỉ1990; Tầng 3m 

* 

K h o á n g loe đ ộ 

(cin/s) 

H ư ớ n g d ò n g chảy L ạ n g 

% 
N F% K h o á n g loe đ ộ 

(cin/s) N N E E S E s s w \ v N W 

L ạ n g 

% 
N F% 

K h ô n g c ó d ò n g chảy 0 100 

r ~ 5 . , 100 

1 0 - 1 9 3.4 3.4 2 6.9 100 

2 0 - 2 9 3.4 3.4 2 6.9 93.1 

30 - 39 3.4 1 3.4 86.2 

40 - 49 82.8 

5 0 - 7 4 6.9 3.4 3.4 4 13.8 82.8 

í 
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7 5 - 8 4 - - - - - -

1 
6.9 ; 

Ị 
6.9 - 4 ỉ 3.8 69 

8 5 - 9 9 3.4 - 3.4 3.4 - - ! 3.4 

— À 

- 4 13.8 55.2 

>=I0O 3.4 3.4 13-8 3.4 - - ĩ 17.2 
ì 

- 12 41.4 41.4 

T ổ n g 3.4 3.4 13.8 24.1 3.4 ì 03 i 0.3 ; 31 29 100 

V l b (cm/s) 90 Ì19 88.8 90.9 n o 36.7 63.7 l ũ i 

V m a x (cni/s) 90 119 120 í 37 MO 72 77 134 

* Biến động tốc độ và hướng dòng chảy tại các tầng sâu 

Tại tầng 20m, hướng dòng chảy thịnh hành là hướng nam và hướng bắc với 

tần suất tương ứng là 48% và 28% (Bảng 2.d.4). Khoảng tốc độ chiếm ưu thế là 

từ: 50 - 74cm/s vào khoảng 20%, thời gian không có dòng chảy nhỏ (4%). Tốc 

độ dòng chảy cực đại đo được là : 55-60cm/s. 

Bảng 2M.4- Bảng tần suất tốc độ dỏng chảy tại 107°0ỠE - 19°00N; 

Thời gian đo: 09 - 1QỊQ1I1963; Tầng 20m 

Khoảng tốc 

độ (cm/s) 

Hướng dòng chảy Lãng 

% 
N p% F% Khoảng tốc 

độ (cm/s) N NE E SE s sw w NW 

Lãng 

% 
N p% F% 

Không có dòng chảy 4 1 4 100 

5-9 
Ú ' 4 4 2 8 96 

10-19 4 4 4 - ; 4 4 16 88 

20-29 12 4 4 16 72 

30-39 8 8 4 16 56 

40-49 12 8 5 20 40 

50 - 74 4 12 . 4 5 20 20 

í 
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75 - 84 
> — 

85 - 99 

>=]00 
- - • _ 

Tổng 28 - 4 4 48 - - 12 4 25 100 

Vtb (cm/s) 40.6 7 12 35.4 32 

Vrnax 

(cm/s) 56 7 12 60 54 

Tại tầng 50m, hướng đòng chảy thịnh hành vẫn là hướng bắc (40%) và 

hướng nam (32%). Khoảng tốc độ chiếm ưu thế là từ: 25-35 cm/s. Tốc độ dòng 

chảy cực đại đo được là : 50-55 cm/s (bảng LỎA). 

í 

Bảng 2.d.4- Bảng tần suất tốc độ dòng chảy tại 107°00E - 19°00N; 

Thời gian đo: 09 -1010111963; Tầng 50m 

Khoảng tốc Hướng dỏng chảy Lãng 
N p% F% 

độ (cm/s) N NE E SE s s w w NW % 
N p% F% 

Không cớ dòng chảy 0 100 

5-9 4 4 4 3 12 100 

10- 19 4 8 4 
•ế 4 16 88 

20-29 8 8 
1 1 

- í 4 

1 
5 20 72 

30- 39 8 8 - Ị 4 5 20 52 

40-49 12 8 Ị 
5 20 32 

50-74 12 ị 
3 12 12 

75-84 
Ị 

85 - 99 
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>=100 
Ị 

Tổng 32 4 12 40 - ; 12 25 100 

Vtb (cm/s) 34.4 9 12 37.8 24 

Vmax (cm/s) 48 9 17 57 -
 : 39 

Qua các kết quả nêu trên cho thấy, từ tầng mặt tới tầng sâu 50m hướng 

dòng chảy luôn duy trì hai hướng thịnh hành là hướng bắc và hướng nam với tần 

suất xuất hiện khá cao. Tuy nhiên, về tốc độ dòng chảy có xu hướng giảm theo 

độ sâu. 

€- Sóng biển 

* Nguồn gốc sô liệu 

Để đánh giá chế độ sóng vịnh Bắc Bộ chúng tôi đã tiến hành thu thập số 

liệu sóng quan trắc 4obs/ngày trong khoảng thời dan là 43 năm, từ năm 1960 

đến năm 2002 của 5 Trạm quan trắc hải văn ven bờ: Bạch Long Vỹ, Cồn cỏ, Cò 

Tô, Hòn Dấu và Hòn Ngư (Hình 1.1). 

* Phương pháp chỉnh lý số liệu 

Tổng số số liệu thực đo là rất lớn. Các số liệu này đã được xử lý, kiểm tra 

chất lượng theo quy phạm của ngành Khí tượng Thủy văn và đã được thẩm định 

trước khí đưa vào lưu trừ và phục vụ. Do đó độ tin cậy của số liệu là đáp ứng tốt 

các yêu cầu nghiên cứu và phục vụ. Tuy nhiên, không phải tất cả các trạm số liệu 

đều đầy đủ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến không có số liệu, nhưng nguyên nhân 

chủ yếu là do công trình đo đạc hoặc máy móc, dụng cụ đo đạc bị hu hòng, thậm 

chí số liệu còn bị thất lạc. 

Từ các chuỗi số liệu thu thập được tại các trạm. chúng tôi đã tiến hành chỉnh 

lý, chia nhóm hướng, khoang độ cao và tính toán các đặc trưng thống kê sóng. 

Hướng sóng: gồm 08 hướng: E, NE? N, NW, w, SW5 s, SE và nhóm Ịặng sóng. 

Khoảng độ cao: được chia theo các khoảng 0.25 - 0.49m, 0.5 - 0.9m, Ì- ỉ.9m, 2 -

2.9m, 3 - 3.9m, 4 - 4.9m và >=5m. 
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Để đánh giá chế độ sóng biển tại vịnh Bắc Bộ chúng tôi tiến hành tính tần 

suất và vẽ hoa sóng các tháng đặc trưng cho 4 mùa trong năm, đó là: Tháng ì, 

tháng IV, tháng v u và tháng X. Trong phần này chỉ đưa ra một số đặc trưng tiêu 

biểu, các kết quả còn lại được trình bày trong phụ lục. 

* Đặc triíng chế độ sóng Vịnh Bắc Bộ 

Chế độ sóng phụ thuộc chặt chẽ vào chế độ gió, do vậy, trong các tháng 

mùa đông, sóng thịnh hành hướng đông bắc (tháng ì và tháng X), mùa hè (tháng 

IV và tháng VU) hướng sóng hình thành là hướng nam và đông nam, tổng tần 

suất hai hướng này lên tới trên 60%. Điều này được thể hiện rất rõ tại trạm Bạch 

Long Vỹ. 

Thời kỳ mùa đông tần suất độ cao sóng tfceo hướng đông bắc lên tới 

59.2%, độ cao sóng cực đại đạt tới 5m và hướng trùng với hướng sóng đang 

thịnh hành, khoảng độ cao sóng chiếm ưu thế là từ: 0.5 - 09m, chiếm 33.8% 

(bảng 2.C.1,). 

Bảng 2.e.l-Phân bố tần suất độ cao sóng tháng ì theo các hướng (%) 

Tràm Hướng sóng 
Tràm 

E NE N NW w sw s SE 
Cô Tô 26.7 39.3 1.1 0.1 L I 3.8 

Hòn Dấu 46.7 10.7 10.4 1.0 0.2 0.2 1.2 12.9 

Bạch Long Vỹ 12.0 59.2 5.6 0.3 0.1 0.3 3.0 4.5 

Hòn Ngư XA 16.4 31.2 4.9 0.3 0.3 0.5 2.6 

Cồn C ỏ 19.3 16.6 12.2 28.1 LO 0.6 0.8 10.9 

Thời kỳ mùa hè, hướng sóng thịnh hành chủ yếu tây nam và nam, trạm 

Cồn Cỏ 52.7%, Bạch Long Vỹ 57%, Hòn Dấu 35%. Độ cao sóng chủ yếu nằm 

trong khoảng từ: 0.5 - 09m (Bảng 2.e.2). 
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Bảng 2.e.2- Phán bô tấn suất độ cao sóng tháng vu theo các hướng 

(%) 

Tràm Hướng sóng 
Tràm 

E NE N NW w s w s S E 

Cô Tô 9.0 2.0 0.7 0.3 0.8 5.8 36.6 11.9 

Hòn Dấu 9.7 1.7 0.6 1.0 LO 4.5 35.5 33.8 

Bạch Long Vỹ 2.3 2.5 1.2 2.2 2.7 10.9 57.0 7.3 

Hòn Ngư 1.0 1.6 3.0 1.8 1.7 13.9 6.1 12.4 

Cồn C ỏ 7.6 2.0 0.8 1.5 2.1 52.7 5.2 13.2 

Bảng 2.e.3- Độ cao sóng cực đại Hmax (m) đo được tại các trạm 

Tràm 
Tháng* 

Tràm 
ì I V V I I X 

Cô Tô 4.6 3.5 6.0 4.4 
(-

Hòn Dấu 4.0 2.8 5.6 2.4 

Bạch Long Vỹ 5.0 6.0 8.0 6.0 

Hòn Ngư 5.0 3.0 4.0 6.0 

Cồn C ỏ 4.4 5.0 4.0 9.0 

Độ cao sóng cực đại vào khoảng 5-6m. Tại các trạm xa bờ (Bạch Long 

Vỹ, Cồn Cỏ) độ cao sóng cực đại thường cao hơn cấc trạm gần bờ từ: 3~4m. Đặc 

biệt tại trạm Cồn cỏ đã quan trắc được sóng lên tới 9m (bảng 2.e.3), điều này có 

thể lý giải là do tác động của gió mùa Đông Bắc mạnh và do sóng ngoài khơi 

biển Đỏng truyền vào. 

ỉĩ.2.3- Bão và áp thấp nhiệt đới 

Bão là một trong những hiện tượng thời tiết neuy hiểm và gây hậu quả 

nghiêm trọng và tổn thất trên một phạm vi rộng lớn. Bão gây mưa to, gió lớn và 

kéo theo các hiện tượng như nước biển và sóng dâng cao gây tổn hại và rất nguy 

hiểm cho dãn cư vùng ven biển khi có bão đi qua. 
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Bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã được nghiên cứu từ rất lâu, những nghiên 

cứu trước chủ yếu tập trung vào dự báo cường độ và quỹ đạo bão. Gần đây do kỹ 

thuật phát triển nhờ có các thiết bị viễrvỊiám và tự động mà ta có thể thu thập 

được nhiều thông tin về bão, do vậy chất lượng dự báo bão đã tăng lên đáng kể. 

Vùng tây bắc Thái Bình Dương (bao gồm cà biến Đông) được xem là ổ bão 

lởn nhất thế giới. Bão ở vùng này vừa nhiều lại mạnh nên những thiệt hại về 

người và của hàng năm rất lớn. 

Nghiên cứu thống kê bão trong nhiêu năm cho thấy, hoạt động cùa bão và 

ATNĐ trong biển Đỏng rất thất thường, đặc biệt là những năm gần đây do có sự 

phức tạp của biến đổi khí hậu toàn cầu. Theo số liệu thống kê nhiều năm, có đến 

45% số lượng bão và ATNĐ xuất hiện ngay tại biển Đông, Bão và ATNĐ xuất 

hiện trong vùng biển Đông thường có đường đi phức tạp và tốc độ di chuyển 

nhanh so với các cơn bão và ATNĐ cổ xuất phát từ Thái Bình Dương rồi vào 

biển Đông. 

Để đánh giá chế độ bão và. ATNĐ hoạt động trên vịnh Bắc Bộ ( vùng biển từ 

kinh tuyến 110" đến bờ Việt Nam và từ vĩ tuyến 17.5° đến vĩ tuyến 22°), để tài đã 

sử dụng 2 nguồn số liệu chính để thống kê và phân tích: 

- Số liệu bão và ATNĐ từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thúy văn Trung 

ương, các thông tin bao gồm: bản đồ đường đi cua bão từ năm 1960 đến năm 

2002, số thứ tự, tên quốc (ế, tên Việt Nam, tọa đô và các tham số bão và thời 

gian tồn tại. 

- Số liệu được khai thác từ tập số liệu bão Best track của Trung tâm bão 

Tokyo RSMC ( Regional specialize Meteorological Center ) thuộc chương trình 

theo(íõi)toàn cầu của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO). 

Các số liệu vé bão và ATNĐ được đánh giá phân định trên cơ sở: 

- Xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) ảnh hưởng (rực tiếp đến vịnh Bắc Bộ khi có 

tâm đi qua vùng biển nói trên. 

- Vùng bị ảnh hưởng trực tiếp khi tàm khống tồn tại trên vịnh Bắc Bộ nhưng 

tại đây có gió mạnh cấp 6 trở lên. 
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- Mội XTNĐ tồn tại nhiều ngày trong tháng được xác định là xuất hiện Ì lần 

trong tháng đó. 

- Những XTNĐ tồn tại trong 2 tháng liền kề thì tháng được:C'nh xuất hiện 

XTNĐ là tháng có thời sian tồn tại dài hơn. 

- Những xoáy thuận nhiệt đới đã phái triển thành bão, nhưng khi di chuyển 

đến vịnh Bắc Bộ mà suy yếu thành ATNĐ thì tính là ATNĐ. 

- Trường họp ATNĐ đang hoại động m à cỏ giỏ mùa Đông bắc mạnh trôn cấp 

6 thỉ vẫn tính là ATNĐ. 

Kết quả phân lích và đánh gia cho thấy, tại khu vực vịnh Bắc Bộ hoại động 

của bão và ATNĐ là rất phức tạp và đa dạng. Ngoài các cơn từ biển Đông đi vào 

còn có đi từ phía nam lên men theo bờ biển Trung Bộ và ngoài khơi Trung Bộ (vĩ 

tuyến 16°), thậm chí còn có ATNĐ phát triển thành bão ngay trên vịnh. Kết quả 

thống kê bão và ATNĐ cho các giai đoạn 1961-1970, 1971-1980, 1981-1990 và 

1991-2000 được thể hiện trên bảng 3.1. 

Qua bảng 3.1 ta có thể đưa ra một số nhận xét như sku: 

- Số lượng bão và ATNĐ trên vịnh có xu hướng giảm rõ rệt trong giai đoạn lo 

năm gần đây, từ thập kỷ 70 đến nay, số cơn bão hoạt động tại vịnh Bắc Bộ giảm 

khoảng 10 cơn/ Ì thập kỷ. Trung bình hàng năm có 4.2 cơn bão và ATNĐ hoạt 

động tại khu vực này. 

Bảng 3.1- Bão và ÁTNĐ ảnh hưởng đến vịnh Bắc Bọ ( Số cơn) 

Giai đoạn 
Năm thứ Tổng 

số Giai đoạn 
ì l i 

« 
ni IV V VI VU VUI IX X 

Tổng 
số 

1961-1970 4 6 5 7 7 2 4 4 3 5 47 

1971-1980 9 2 9 ị 4 5 2 3 7 3 7 51 

1981-1990 3 3. 1 
5 ! 4 

6 6 2 1 8 2 40 

1991-2000 2 4 4 ị 5 1 6 ỉ 2 1 5 31 

Trung bình 4.2 
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- Thập kỷ 70 có nhiều bão và áp thấp nhất (51 con), các năm có nhiều nhất là 

1971 và 1973 (9 cơn). Thập kỷ 90 là ít nhất (31 cơn), có năm chi xuất hiện Ì cơn 

như các năm 1988, 1995. 1997 và 1999. 

Phân bố bão và ATNĐ theo thời gian tại đây có thể nhân thấy như sau: Mùa 

bão trên khu vực vịnh Bắc Bộ phù hợp với mùa bão trên toàn lãnh thổ Việt nam, 

bắt đầu vào tháng V I và kết thúc vào tháng X I . Tháng xuất hiện nhiều nhất là 

tháng VUI và IX trung bình vào khoang 8-10 cơn (Bảng 3.2). 

Bắng 3.2- Tần xuất xuất hiện bão và ATNĐ tại vịnh Bấc Bộ (1961-2000) 

T h á n g ì TI H I I V V V I V I V U I I X X X I X I N ă m 

A T N Đ 0 0 0 0 3 9 6 18 15 4 0 0 55 

<gfto 0 0 0 0 Ì 10 21 26 30 24 2 0 114 

T ổ n g 0 {) 0 0 4 ỉ 9 27 44 45 28 1 :o Ì 69 

T ầ n x u â t { % ) 0 ồ 0 0 2,4 l i . 2 16. 26.0 26.6 Ị ỉ 6.6 1. 0 ỉ 00 

í 
Qua kết quả thống kê nhưng cơn bão mạnh đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ trong thời 

kỳ 1961-2000 (Bảng 3.3), chúng tồi rút ra được một số nhận xét như sau: 

- Bão đổ bộ mạnh nhất vào đoạn cực bắc của vịnh và ít nhất vào đoạn phía 

nam và phân bố gần như đồng đều trong các đoạn còn lại. 

- Bão đổ bộ vào các khu vực từ Hải Phòng đến đèo Ngang thường rất mạnh và 

gây nguy hiểm. Khu vực phía bắc và nam vịnh mức độ nguy hiểm lì hơn. 

Bảng 3.3- Những cơn bao mạnh đổ bộ vào ven bờ vịnh Bắc Bộ 1961-2000 

T T Tên bão, năm Nơi đổ bô Đô giảm áp tai tâm 
ỉ Giam, 1962 Nam Đinh-Thanh 45 
2 Carmen, ỉ 963 Hải Phòng 40 
3 Clara, 1964 Hà Tĩnh 36 
4 Nadine, 1965 Nghệ An 32 
5 Rose, 1968 Thanh Hoá-Nghệ An 38 
6 Kim, ỉ97 ỉ Hà Tĩnh 25 
7 Jean, 1971 Thanh Hoa 35 

42 



8 Dinah, 1974 Nam Đinh 30 
9 Alice, 1975 Thanh Hoa 37 
10 Sarah, 1977 Hải Phòne-Thái Bình 35 
ỉ l Joe 1980 Quảng Ninh 40 . 
12 Keỉlv 1981 Nehê An 35 
Ỉ3 Warren, 1981 Nam Đinh 40 
14 Nancy, 1982 Nghê An 37 
15 Waỵnc, 1986 Thái Bình-Nam Đinh 32 
16 Betty, 1987 Hà Tĩnh 55 
17 Carry, 1987 Nghê An 37 
18 Dan, 1989 Hà Tĩnh 50 
19 Zeke, 1991 QN-HP 35 
20 Chuck. 199r QN-HP 

í - ^ — _ 
30 

21 Lois, 1995 Ninh Bình-Thanh 25 
22 Ni K i , 1996 Thái Bình-Nam Đinh 25 
23 Frankie, 1996 Thái Bình-Nam Đinh 30 
24 Wukong, 2000 Nghệ An 50 

II.2.4- Nước dâng đo bão 

Nước dâng bão là hiện tượng thiên tai cực kỳ nguy hiểm đối với con người 

và tài sản tại các nước ven biển có bão. Trên thế giới cũng như Việt Nam đã ghi 

nhận những thiệt hại rất lớn về người và của do nước dâng gây ra. 

Vì mức độ nguy hiểm của hiện tượng này nên vấn đề nước dâng do bão đã 

được đặt ra nghiên cứu tại Việt Nam từ những năm 1970 với nhiều tác giả, nhiều 

phương pháp và quy mô nghiên cứu khác nhau. Nghiên cứu nước dâng cho từng 

đoạn vùng bò ở Việt Nam sẽ rất có ý nghĩa cho việc bảo vệ và phát triể^i các 

công trình kình tế ven biển. 

Các tham số bão, địa hình đường bờ, sự quay cùa trái đất và lính chất thúy 

triều là những yếu tố quyết định độ dâng cao của mực nước biển, do vậy mà chế 

độ nước dâng tại các khu vực thuộc dải ven biển Việt Nam rất khác nhau. Tại 

các khu vực phía bắc với địa hình nồng, thoải, đường bờ thẳng, bão có số lượng 

và cường độ mạnh nên nước dâng bão được ghi nhận tại đây rất lớn. 

43 



Nội dung nghiên cứu nước dâng bão chủ yếu bao gồm 2 phần', thu thập các 

số liệu về nước dâng bão cho từng khu vực và từng cơn bão cụ thể, tính toán 

phục hồi và kịch bản nước dâng bão cho từng khu vực. Nội dung của công tác 

thu thập các số liệu nước dâng gồm 2 phần chủ yếu như sau: 

- Thu thập số liệu mực nước tại tất cả các trạm Khí tượng Hải vãn và tách 

nước dâng ra khỏi mực nước thực đo. 

- Khảo sát thực địa để xác định giá trị và thời điểm xẩy ra nước dâng bão. 

Để nghiên cứu chế độ nước dâng bão tại vịnh Bắc Bộ, đề tài đã thu thập số 

liệu nước dâng bão đã được thu thập từ năm 1960 đến 2002 theo cách thức như 

sau: 

- Thu thập số liệu mực nước các trạm Khí tượng Hải vàn và thúy văn, đối với 

các trạm có số liệu đo mực nước từng giờ thì thời gian lấy là 5 ngày ( trước và 

sau bão) và đã sử dụng phương pháp phục hồi để tách nước dâng bão, đồng thời 

xác định thời điểm xẩy ra nước dâng cao tại các pha triều. 

- Thu thập các kết quả đã điều tra trước và tiến hành điều tra khảo sát xác 

định giá trị nước dâng lớn nhất theo các ngấn nước thông qua điều tra và khảo 

sát thực địa nước dâng bão theo phương pháp của tổ chức khí tượng thế giới tại 

các vị trí bão ảnh hưởng mà không có trạm đo mực nước. Tuy nhiên trong trường 

hợp này không phải cơn bão nào cũng đã được thu thập nước dâng, một số cơn 

bão gây nước dâng nhỏ hoặc không có nước dâng đã không được điều tra. 

Như vậy qua kết quả thu thập và điều tra khảo sát tại vịnh Bắc Bộ trong vòng 

40 năm (1960-2002) cho thấy nước dâng bão tại vịnh Bắc Bộ là hiện tượng nguy 

hiểm, xẩy ra hàng năm và thuộc diện lớn. Kết quả thống kê cho thấy cứ 2 cơn 

bão đổ bộ vào dải ven bờ thuộc vịnh Bắc Bộ thì có ỉ cơn gây nước dâng lớn trên 

Im, có 30% số cơn bão gây nước dâng lớn hơn 1.5m và 11% trong số đó có nước 

dâng cao hơn 2.5m. Tại khu vực phía bắc vịnh ( 22-21 °N) chưa ghi nhận được 

nước dân" trên 2.Om, hơn một nửa số cơn gây nước dâng nhỏ hơn l.Ocm. Tại các 

vĩ độ từ 20-18"N có hơn một nửa cơn bão vá áp thấp nhiệt đới gây ra nước dâng 

lớn hơn ỉ.5m trong đó có khoảng 30% cơn gây nước dâng trên 2.0m, đã biệt là 
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cơn bão DAN năm 1989 đã ghi nhận nước dâng ký lúc là 3.6m. Số lẩn nước dâng 

xẩy ra vào thời điểm triều cường chiếm khoảng 25%. 

Bảng 3.4: Nước dâng bão lớn nhất từ năm 1960-2002 
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9 Betty-1987 Quỳnh Phượng 225 20 Franki -200ỉ Hải Hậu 280 
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Cùng với số liệu thống kê về bão tại vịnh Bắc Bộ cũng cho thấy bão đổ bộ 

vào đâu thì gây ra nước dâng lớn nhất tại đó, nước dâng cực đại trong mỗi cơn 

bão thường suất hiện ở phía bên phải vị trí bão đổ bộ và cách điểm đó một 

khoảng cỡ bán kính gió cực đại . Một số trường hợp bão có quỹ đạo di chuyển 

song song với bờ thì có khả năng gây nước dâng ớ phía trái điểm đổ bộ còn lại 

thông thường phía trái điểm đổ bộ nước dâng thường rất nhỏ và có hiện tượng 

nước rút. Trong hầu hối các cơn bão đã ghi nhận được thời điểm xẩy ra nước 

dâng cao nhất thường chậm pha khoảng vài giờ so với lúc bão đổ bộ. 
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HI- MỒ PHÒNG M Ộ T SỐ YÊU T ố KHÍ TƯỢNG THÚY VĂN TẠI VỊNH 

BẮC B ộ BÀNG MÔ HÌNH số . 

HU- Mò hình huân lưu và cấn trúc nhiệt muối. 

Để thực hiện nhiệm vụ của để tài, chúng tôi đã sử đụng mô hình MDEC 

tính toán cấu trúc hoàn lưu và nhiệt muối cho vịnh Bắc Bộ. Mô hình 3D MDEC 

là mô hình thúy nhiệt động lực học biển, được phát triển tại đại học Liege của Bỉ, 

đây là m ô h ình quy m ô t rung bình biển ven t coas la ì (Xoan) cho p h é p n g h i ê n cứu 

các quá trình có chu kỳ biến động từ vài ba ngày đến tuần l ẻ trơ lén xẩy ra trên 

một vùng biển có quy mô một phần đại dương hoặc một biển hay vùng biển cỡ 

1000 Kin tương tự như vịnh Bắc Bộ. Mô hình cho phép mô phỏng tính toán các 

trường hoàn lim, nhiệt, muối cũng như các trường sinh thái. 

Mô hình 3D MDEC được xây dựng trên cơ sở sử dụng hệ các phương trình 

thúy nhiệ t đ ộ n g học n g u y ê n Thúy sử dụng p h é p x ấ p xỉ Boussinesq, xấp xỉ íhuỷ 

tĩnh và được bổ xung các thành phần liên quan tới khuyếch tán rối ngang. Bên 

cạnh đó, việc bổ xung cần thiết đối với lớp biên và quy mô dưới lưới cũng đã 

được lừng bước hoàn thiện. Vì những lý do đó mô hình có thể áp dụng cho biển 

ven ỉẵn nước nông ven bờ. 

Để áp dụng mô hình tính toán cho vịnh Bắc Bộ, số liệu địa hình khu virc 

được lấy từ bước lưới 5 phút để nội suy ra bước lưới 2 phút. như vậy sẽ có 151 X 

81 điểm lưới lính trên toàn vịnh. Mô hình được chạy trên 3 biên của sông đó là 

cửa sông Lam, sông Mã và sông Hồng, và 3 biên mở đó là biên Lôi Châu, 

biên phía đông của vịnh và biên phía nam cửa vịnh. Điều kiện biên đối với các 

biên hở là các biến bao gồm: nhiệt độ, độ muối, múc nước biển, lưu lượng và vận 

tốc dòng chảy, với các biên cửa sông các điều kiện biên ỉà: lưu lượng, giá trị độ 

muối biến đổi theo thời gian. Tại các biên cứng sử dụng điều kiện dính và không 

thấm. Điều kiện ban đầu được xác định trong mó hình gồm 2 loại, trường 2 

chiểu; đó là mực nước biển và các trường 3 chiều: nhiệt độ, độ muối, vận tốc và 

hướng dòng chảy, mật độ động năng rối. Do nguồn số liệu quan trắc khan hiếm 
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nên các trường ban đầu này khó có thể nhận được tại một thời điểm nhất định, do 

vậy thường được phân tích, tính toán theo phương pháp đồng hoa số liệu lịch sử, 

số liệu tức thời và các kết quả mô hình sô. 

Mô hình đã được tính toán thử nghiệm cho vịnh Bắc Bộ và cho phép thu 

được các trường 3 chiều hoàn lưu, nhiệt độ và độ muối trên toàn vịnh cho từng 

tháng. Kết quả tính toán đã được so sánh với những kết quả của đề tài KHCN 06-

02 trước đây và các kếl quả phân tích và đã xác định mức độ hợp lý của chúng. 

Kết quà tính toán vào hai thời kỳ mùa đông và hè cho thấy: 

- Mùa đỏng 

+ Nhiệt độ nước biển (Hình 3.1): Khi so sánh giữa tháng ì và tháng l i thấy 

rõ nhiệt độ vùng nước nông ven bờ vào tháng ì thấp, hơn tháng l i , điều này phù 

hợp và phản ánh được những đặc điểm cơ bản của cấu irúc vật lý thúy văn biển 

trong điều kiện hoạt động thường xuyên của gió mùa và thông lượng nhiệt tổng 

cộng trao đổi giữa biển và khí quyển. Chênh lệch nhiệt độ nước mặt biển giữa 2 

tháng tại các khu vực biển Quảng Ninh-Hải Phòng đạt giá trị trên 1.5°c kết quả 

này cũng khá phù hợp với điều kiện tự nhiên vì tại thời điểm tháng 2 khi bức xạ 

mặt trời trên biển đã tăng lên thì đối những vùng có xáo trộn mạnh nhiệt độ nước 

cũng từ từ tăng. Có thể khẳng định rằng các trường nhiệt độ mùa đông được đặc 

trưng bởi tháng ì. 
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Hình3J- Nhiệt độ nước biển tầng mặt tháng ì 

Trong các tháng mùa đông do quá trình xáo trộn mạnh nên trên vịnh Bắc 

Bộ các trường nhiệt độ và độ muối hầu như đồng nhất theo phương thẳng đứng 

do vậy cấu trúc ngang của trường nhiệt muối trong dạng front có ý nghĩa quan 

trọng nhất. Kết quả tính đưa ra các bản đồ độ muối thu được đã phản ánh đúng 

chế độ muối vịnh Bắc Bộ với nồng độ khoảng 33,4%o tương đối thấp so vối biển 

Đông (Hình 3.2), tại cửa vịnh độ muối đạt giá trị lớn nhất, ở phía tây độ muối 

nhỏ nhất do ảnh hưởng của nước sông đổ ra. 
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Hình 3.2- Độ muối tầng mặt tháng ì 

+ Đối với hoàn lưu biển, bên cạnh ảnh hưởng chính của trường gió trong 

mùa đông còn có ảnh hưởng của dòng lưu lượng do sông đổ ra tuy nhiên vào 

mùa đông lượng nước sông không lớn và gió đông bắc manh và ổn định nên đã 

tạo ra dòng chảy dọc bờ phía tây đi về phía nam hình thành nhánh phía tây và tây 

nam của xoáy thuận trên toàn vinh. Trên các vùng nước nông phía bắc vinh đã 

hình thành nên một xoáy nghịch nhỏ tạo ra dòng chảy đọc bờ tây-bắc đảo Hải 

Nam điều này phù hợp với những kết quả nghiên cứu trước đây. Bức tranh hoàn 

lim tầng mặt có thể xâm nhập đến độ sâu gần đáy đối với các vùng nước nông. 

Trong mùa này hoàn lưu đối với các lớp nước sâu hem vẫn giữ vững được xu thế 

như ở lớp mặt. Tuy nhiên, có thể nhận thấy hiện tượng xâm nhập của khối nước 

tầng sâu đi vào phần trên nửa phía đông vịnh (Hình 3.3). 
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Hình 3.3- Hoàn lưu tầng mặt tháng ỉ 

- Mùa hè 

+ Về mùa hè trường tìhiệt độ trái ngược với mùa đông, tại phía bắc vịnh 

nhiệt độ nóng hơn các vùng khác và lan rộng ra, khi vào giữa hè do quá trình đốt 

nóng đối với các vùng biển nông. Đ ộ dầy lớp tựa đồng nhất cũng đã suy giảm 

do quá trình xáo trộn đối lưu đã yếu đi và xáo trộn động lực cũng không mạnh 

bằng mùa đông. Kết quả tính toán cũng nhận thấy được sự xuất hiện nước trồi ở 

khu vực bờ ngang vĩ tuyến 18 mà nguyên nhân là do yếu tố địa hình cũng như 

phân hoa của trường gió trên mặt biển tại vịnh Bắc Bộ, kết quả này rất phù hợp 

với các kết quả nghiên cứu và điều tra khảo sát trước đây 
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Hình 3.4- Nhiệt độ nước biển tầng mặt tháng vu 

Sự phân bố độ muối trong mùa hè cho thấy rõ ảnh hưởng của nước sông, 

so sánh giữa tháng VII và VUI với lưu lượng nước sông tăng dần tương ứng với 

độ muối giảm dần (Hình 3.5). 

+ Đối với hoàn lưu biển thòi kỳ mùa hè, dòng chảy tầng mặt tại ven bờ 

phía tây bắc vinh lại đi về hướng bắc tuy nhiên vẫn thấy sự hiển diện của một 

xoáy thuận ở phía bắc vịnh dẫn đến sự hình thành dòng chảy đi về phía nam, 

đông nam trên phần lớn nửa phía nam vịnh. Trong lớp nước mặt, bên canh hướng 

chủ đạo dọc bờ tây về phía bắc do gió tác động lên lớp nước mỏng, càng đi xa bờ 

dòng chảy càng không còn đi theo hướng gió mà đi về phía đông và đông-nam 

đặc biệt với nửa phần phía nam vịnh và tại các lớp sâu (Hình 3.6). Những nét đặc 

trưng này cũng đã được phản ánh qua các kết quả thu được của các chuyến khảo 

sát Việt-Trung. Hoàn lưu lớp nước mặt biển được thể hiện qua xoáy nghịch 
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chính ở phía nam vịnh và xoáy thuận ở phía bắc vịnh. Đối với các tầng sâu có sự 

xâm nhập nước từ ngoài khơi vào vịnh. 

tia 

Hình 3.5- Độ muối tầng mặt tháng VI! 
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Hình 3.6- Hoàn lưu tầng mặt tháng vu 

III .2 - Mô hình tính toán dòng triều 

Nghiên cứu và dự tính dao động mực nước triều tại vinh Bắc Bộ đã được 

tiến hành khá kỹ lưỡng bằng các phương pháp phân tích thống kê. Đối với dòng 

triều, hầu hết những nghiên cứu trước đây mới chỉ sử dụng các mô hình hai chiều 

với việc lấy tích phân thẳng đứng theo độ sâu và nhiều phép xấp xỉ đơn giản, 

Thực tế điều này đã không phù hợp với bản chất vật lý của hiện tượng tự nhiên 

phức tạp này, đặc biệt là cho trường hợp độ sâu biển nhỏ hơn 200m. Theo yêu 

cầu của đề tài, mô hình ba chiều tính dòng triều cho vịnh Bắc Bộ đã 

được thiết lạp trên cơ sở các phương trình thúy động lực học ba chiều tuyến tính 

và sử dụng kỹ thuật Gaỉerkin theo phương thẳng đứng. 

Mô hình ba triều tính cho vịnh Bắc Bộ được thiết lập trên cơ sở giải hệ các 

phương trình thúy động lực học, mô hình này được tính đồng thời cho cả hoàn 

lưu gió và thúy triều. Do trong các mô hình 2 chiều ứng suất đáy được tính từ 

dòng chảy trung bình theo độ sâu là không phù hợp, trong mô hình 3 chiều việc 
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xác định ứng suất đáy được tính từ các đòng chảy đáy. Để thu được proíile dòng 

chảy và ứng suất đáy, mô hình đã sử dụng phương pháp Galerkin theo phương 

thắng đứng bằng một đại diện phần tử hữu hạn. H ệ phương trình thúy ;\ộng lực 

học đã được sai phân hoa và giải theo thuật toán truy đuổi luân hướng. Mô hình 

được giải với các điêu kiện biên, điểu kiện ban đầu của các giá trị dòng triều và 

mực nước bằng không, các thành phần pháp tuyến của dòng chảy dọc theo biên 

cứng được lấy bàng không, lại các biên lỏng dao động mực nước triều của 4 sóng 

chính đã được thiết lập đó là M2, S2, K I và O I , trong đó có nhiều điểm trên biên 

được xác định bằng phép nội suy. 

Mô hình đã được áp dụng tính toán cho vịnh Bắc Bộ với kết quả đầu ra là 

các file về dao động mực nước và dòng chảy từng giờ tại các điểm tính. Để có 

thể đánh giá các đặc trưng dòng triều tại khu vực này, mô hình đã tính toán cho 

48 già trong đó các thời điểm đặc trưng cho chu kỳ triều trong vịnh Bắc Bộ 

chúng tôi chọn từ 7 giờ đến 33 giờ. Các kết quả tính toán dòng triều trung bình 

theo độ sâu và dòng triều cực đại theo các thời điếm dao động triều được trình 

bày trong các Bảng 3.2.Ì, 3.2.2,3.2.3, 3.2.4 dưới đây. 

Bảng 3.2.1- Dỏng triều trung bình theo độ sáu 

Thời Độ sâu Vân tốc Hướng Vận tốc Hướng Toa độ Toa độ 

gian Max TB TU Max Max trục trục 

(giờ) (m) (cm/s) (Độ) (cm/s) (Độ) o x OY 

ú (Km) (Km) 

7 29.6 0.542 117 12.56 342 457.5 50 
8 29.6 0.909 96 16.858 343 457.5 50 
9 29.6 1.331 78 21.343 343 457.5 50 
10 29.6 1.837 64 22.285 344 457.5 50 
n 29.6 2.293 56 19.857 345 457.5 50 
12 36.6 2.546 53 16.641 346 452.5 50 
13 10.5 2.427 56 13.236 112 232.5 15 
14 9 1.893 67 2Ỉ.152 137 232.5 0 
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15 9 1.308 98 32.11 138 232.5 0 
ló 9 1.522 151 40.934 138 232.5 0 

17 16.4 2308 175 47.101 ỉ 40 227.5 0 
18 16.4 2.901 189 49.399 - H I 227.5 0 

19 16.4 2.968 204 46.726 227.5 0 

20 24.9 2.857 232 40.253 149 222.5 0 

21 24.9 3.565 266 31-628 153 222.5 0 

22 29.6 5.364 285 28.381 l ố i 457.5 50 

23 7.5 7.324 291 34.995 283 . 237.5 15 

24 10.5 8.931 289 45.747 289 232.5 15 

25 10.5 9.775 283 51.415 292 232.5 15 

26 ỉ 0.5 9.865 271 50.302 294 232.5 15 

27 
r l0 .5 9.354 256 44.117 297 232.5 15 

28 9 8.301 237 42.186 318 232.5 0. 

29 16.4 6.89 . 212 41.292 322 227.5 0 

30 1.4 5.768 171 40.516 219 512.5 165 

31 1.4 6.893 125 45.432 219 512.5 165 

32 29.6 10.668 93 48.306 345 457.5 50 

33 29.6 14.931 78 59.766 346 457.5 50 

Bảng 3.2.2- Dòng triển cực đại tại tầng mặt 

Thời Độ sâu Vận Hướng Vận tốc Hướng Toa độ Toa độ 

gian Max tốc TB Max Max trục o x trục OY 

(giờ) (m) T B 

(cm/s) 
(Độ) (cm/s) (Đó) 

rê 
(Km) ( K H Í ) 

7 29.6 0.531 117 12.84 343 : 457.5 50 

8 29.6 0.894 95 ỉ 7.442 344 ì 457.5 50 

9 29.6 1.329' 77 22.195 344 ị 457.5 50 • 
10 29.6 1.862 63 23.283 345 Ị 457.5 50 

n 29.6 2.35 56 20.823 346 ; 457.5 50 
12 36.6 2.638 54 17.392 347 ; 452.5 50 
13 1 2.549 57 13.895 96 ' 347.5 295 
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30 1.4 5.762 175 43.206 220 512.5 165 
31 1.4 6.878 125 48.428 2Ỉ9 512.5 165 
32 29.6 10.924 94 50.236 345 457.5 50 
33 29.6 15.443 79 62.092 346 457.5 50 

Bảng 3.2.3- Dòng triều cực đại tại tầng giữa 

Thời Độ sâu Vận tốc Hướng Vận tốc
 : Hướng Toa độ Toa độ 

gian Max TB TB Max Max trục trục 

(giờ) (m) (cm/s) (Độ) (cm/s) (Độ) ox O Y
 1 

(Km) (Km) 

7 29.6 0,547 "117 12.747 342 457.5 50 
8 29.6 0.918 97 17.139 ; 343 457.5 50 
9 29.6 ỉ.336 79 2 ỉ.694 343 457.5 50 
10 29.6 1.83 65 22.652 344 457.5 50 
l i 29.6 2.274 57 20.187 345 457.5 50 
12 36.6 2.516 54 16.893 346 452.5 50 
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30 1.4 5.765 170 41.39 219 512.5 165 
31 1.4 6.992 124 46.423 2Ỉ9 512.5 165 
32 29.6 10.755 94 49.04 345 457.5 50 
33 29.6 14.937 79 60.672 346 457.5 50 

Bảng 3.2.4- Dòng triều cực đại tại tầng đáy 

Thời Độ sâu Vận tốc Hướng Vận tốc : Hướng Toa độ Toa độ 

ơi a n gian IVI í* V TB TB Max • Max trục o x l i un 

(giời (m) (cm/s) (Độ) (cm/s) (Độ) ( K H I ) UY 

(Km) 

7 29 6 0.543 116 11.907 ; 341 457.5 
8 29.6 0.907 95 15.716 342 457.5 50 

29.6 1.325 77 19.795 342 457.5 50 
10 29̂ 6 1.826 63 20.558 343 457.5 50 
l i 40 2.273 55 Ỉ8.506 7 457.5 45 
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9 1 838 65 Ỉ9 316 137 232.5 • 0 
9 1.231 97 28.784 137 232.5 0 

16 9 ỉ .451 ỉ 53 36.469 138 232.5 0 

17 16.4 2.258 177 42.145 ỉ 40 227.5 
""" •"" — 

0 
-

18 16.4 2.856 191 44.039 141 227.5 0 

19 Ỉ6.4 2.931 206 41.489 142 227.5 
—— 

0 

20 ' 24.9 2.839 233 35.64 148 222.5 0 

21 24.9 3.521 266 27.701 152 222.5 0 

22 29.6 5.197 285 26.367 160 457.5 50 

23 ỈỈ.7 6.982 291 3 ỉ .682 282 232.5 20 

24 10.5 8.418 289 41.147 289 232.5 15 

25 Ỉ0.5 9.175 282 46 187 
....—J_ 

292 232.5 15 

26 10.5 9.289 269 45.147 294 232.5 15 

* 27 10.5 8.908 254 39.533 296 232.5 15 
28 9 8.066 234 37.845 318 232.5 0 

29 16.4 6.853 209 37.267 322 227.5 0 

30 1 5.795 171 36.076 219 512.5 165 

31 ỉ.4 6,713 125 40.456 219 512.5 165 

32 29.6 ỉ 0.241 93 44.912 344 457.5 50 

33 29.6 14.413 77 55.632 345 457.5 50 

Từ kết quả tính toán, có thể có một vài kết luận như sau vế tính phức tạp 

của dòng triều tại khu vực nghiên cứu, tại đây có thể chia chế độ dòng triều 

thành 5 giai đoạn như sau: * 

- Giai đoạn 1: hướng dòng triều đại cực đại dao động trong 343-347", tốc 

độ dòng triều cực đại có. thể đạt 23cm/s. Trong giai đoạn này, dòng triều trung 

bình trong toàn bộ khu vực tính có xu thế quay từ nam tới bắc theo triều ngược 

kim đổng hổ, từ 177-54". 

- Giai đoạn 2: trong giai đoạn triều này, có thể chia chúng thành hai giai 

đoạn nhỏ như sau: 
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+ Hướng dòng triều có tốc độ dòng cực đại là 137-138". Tốc độ dòng triều 

cực đại có thể đạt 44cm/s. 

+ Hưrmg dòng triều có tốc độ dồng cực đại là 141-145°. Tốc độ dòng triều 

cực đại cô thể đạt 53cm/s. 

- Giai đoạn 3: Hướng để dòng cực đại dao động từ 289 đến 297", xu thế 

xoay hướng dòng triều cực đại chậm về phía bấc theo triều kim đồng hồ, tốc độ 

dòng triều có thể đạt được là 55cm/s. 

- Giai đoạn 4: hướng dòng triều cực đại trong kgoảng 219-220", tốc độ 

dòng triều lớn nhất có thể đạt được là 48cm/s. Dòne triều cực đại tương đối cao, 

lớn nhất có thể đạt 62cm/s, hướng dòng triều cực đại dao động trong khoảng 

tmmg đối nhỏ, chỉ 345-346°. 

- Giai đoạn 5: đây là giai đoạn chuyển tiếp, có thể chia làm các giai đoạn 

nhỏ theo thời điểm triều như sau: 

+ Tốc độ dòng triều đạt cực đại trong giai đoạn này suy giảm khá rõ, chỉ 

khoảng 14cm/s, hướng 96°. Một sự đảo hướng dòng triều khá rõ rệt, thể hiện sự 

bất ổn định về hướng và vị trí để tốc độ dòng triều cực trị. 

+ Tốc độ dòng lớn nhất có thể đạt là 34cm/s. hướng 154". 

+ Hướng để dòng triều cực đại dao động từ 318-322", tốc độ dòng triều 

cực đại tại thời điểm này là 45cm, hướng 318°. 

ỈII.3- Mô hình tính toán và dự báo sóng. 

W A M là mô hình dự báo sóng gió thế hệ 3 do một nhóm các nhà nghiên 

cứu tại Viện Khí tượng Max-Pỉanck Hamburg (Đức) gồm K. Hasselmann, p. 

Janssen, G. Komen (Hà Lan), L. Zambreski và H. Gunther (Anh) thiết lập năm 

1988. Dựa trên cơ sở giải phương trình truyền sóng theo phương pháp hiện và 

không có bất kỳ ràng buộc nào về dạng phổ sóng. Nó biểu thị tính vật lý của tiến 

triển sóng đối với mội tạp hợp đầy đủ của phổ sóng 2 chiều tự do, phù hợp với 

kiến thức cho đến nay. Là mỏ hình sóng đại dương nhưns nó cho phép tính đến 
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ảnh hưởns; của dòng chảy và nước nông. nên có thể chạy cho nước nông và sâu 

có xét đến khúc xạ do biến đổi độ sâu và khúc xạ do dòng chảy. 

Mò hình chạy cho bất kỳ lưới địa phương hoác toàn cầu nào với tập hợp dữ 

liệu địa hình đã cho. Có thể chạy Ì rong kiểu lưới lồng. Trong một lưới thô. có thể 

truy xuất phổ lại ranh giới của lưới tinh, nội suy theo khống gian và thời gian cho 

những điểm biên của lưới tinh và mô hình có thể chạy lại trên lưới tinh. Độ phân 

giải ỉưới có thể tuy ý theo không gian và thời gian. Tính toán lan truyền sóng có 

thể thực hiện trên lưới kinh vĩ hoác lưới carthesian. 

Mô hình truy xuất chiều cao sóng có nghĩa, hướng và tần số sóng trung 

bình, chiểu cao và hướng sóng từng trung bình. Trường ứng suất gió được hiệu 

chỉnh do xét đến ứng suất sóng và hệ số cản, phổ sóng 2 chiều tại nhũn2 thời * 

điểm và điểm lưới được chọn. Tính toán có thể ngắt và khởi động lại ở thời điểm 

bất kỳ. Những số hạng nguồn và sự lan truyền của chúng có thể tính toán với 

những phương pháp và bước thời gian khác nhau. Tích phân số hạng nguồn thực 

hiện bằng một sơ đổ ẩn, trong khi sơ đổ lan truyền là sơ đồ tiến bậc nhất. Bước 

thời gian gió có thể chọn tùy ý. 

Cho đến nay W A M đã đươc cài đặt cho khoảng 35 cơ quan trên thế giới 

và sử dụng cho nghiên cứu và dự báo nghiệp vụ. Nó cũng được áp dụng cho việc 

đồng nhất dữ liệu sóng từ vệ tinh. Mô hình liên tục được cập nhật, đã có bốn 

phiên bản được công bố. Không chỉ các nước thuộc khu vực Bắc Đại Tây Dương, 

các nưtgC thuộc khu vực Thái Bình Dương thường sử dụng W A M đ ể dự 

báo nghiệp vụ. Riêng khu vực APEC, hội thảo về sóng được tổ chức mồi năm 

một lần, Hội nghị lần thứ lo đã tổ chức tại Việt Nam năm 2003. 

Mô hình W A M đã'được một số cơ sở ở Việt Nam tìm hiểu và áp đụng, 

trong đó có Phòng Khí tượng Biển - Trung tâm Khí tượng Thúy vãn biển đang sử 

dụng để tính trường sóng cho biển Đông phục vụ cho công tác dự báo nghiệp VỊ! 

Mô hình dự báo sóng W A M áp dụng và tính toán trường sóng cho vịnh 
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Bác Bộ với miền tính từ 16" N đến 22°N, 99"E đến 110!,E. Độ phân giải của lưới 

tính là 0,125° X 0,125°. Lưới tính theo hệ tọa độ kinh vỹ. Kết quả tính toán của 

mô hình WAM là các yếu tố sóng (độ cao, chu kỳ. hướng, phổ sóng) 

Với kếl quả tính trường sóng trung bình tháng t ừ mó hình WAM có thể 

đua ra các đạc điểm chính về chế độ sóng trung bình ỏ Vịnh Bắc Bộ như sau: 

+ Mùa đông: Toàn vịnh thịnh hành gió mùa đống bác vì vậy sóng có hướng 

chủ đạo là đông bắc, độ cao sóng trung bình giảm dần từ bắc xuống nam và dao 

động 0,6 -1.2m. Sóng trong vịnh vừa chịu ảnh hưởnc trúc tiếp của gió mùa đỏng 

bắc vừa chịu ảnh hưởng của sự truyền sóng từ biển Đông truyền vào. 

+ Mùa hè: Trái với mùa đông, trong thời gian này thịnh h à n h của gió mùa 

Tây Nam. Tuy nhiên vịnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng không lớn nên trong toàn vịnh 

sóng có hướng chính là hướng nam. Độ cao sóne trung bình nhỏ và biến đổi 

không lớn giảm từ bắc (0.6m) xuống nam (Ì .0 m) 

Trong cả hai mùa đông và hè nơi có độ cao sóng lớn nhất là cửa vịnh. Mùa 

đông khoảng 1.2-1.4m, mùa hè 1.0- 1.2m. Tại phía bắc vịnh trong cả hai mùa 

đều có độ cao sóng thấp nhất, nguyên nhân do vịnh Bắc Bộ là một vịnh nửa kín, 

sóng được hình thành trực tiếp từ gió kết hợp với sự lan truyền sóng từ ngoài 

Biển Đông vào qua cứa vịnh. 

4 
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Nói chung hướng sóng trùne, với hướng, gió. Kết quả tính toán của mô hình 

WAM đã được so sánh, kiểm chứng với số liệu đo đạc sóng nhiều năm tại trạm 

Khí tượng Hải văn Cồn cỏ vé hướng sóng thịnh hàn 1 ' /và độ cao sóng. Theo 

thống kê số ỉiệu tại cồn cỏ 10 năm gần đáy nhất (1992-2001) thì chế độ sóng ở 

đày phù hợp với chế độ gió và có hai mùa rõ rệt. Độ cao sóng trung bình tháng 

dao dộng từ 0,6 đến 1.7 m, phẩn lớn sóng mạnh quan trác được trong thời kỳ từ 

tháng X đến tháng ì và trong các cơn bão. Sónc tron" gió mùa Đông Bắc bắt đầu 

từ tháng X cho đến tháng III năm sau, hướng thịnh hành là bắc và đông bắc 

chiếm tần suất từ 45 đến 15%, độ cao trung bình 0.8-0,9 m. độ cao sóng lớn nhất 

đại 6 m. Sóng trong gió mùa Tày Nam bắt đầu từ tháns VI đến tháng VUI, 

hướng thịnh hành là tây nam, chiếm lần suất từ 44 đến 60%, độ cao sóng trung 

bình đạt 0,7-0,8 m, độ cao sóng ỉớn nhất đạt 4,5 m. 

IV. K Ế T LUẬN VÀ K I Ế N NGHỊ 

I V . l - K ế t luận 

Chuyên đề Khí tượng Thủy văn đã thực hiện và hoạn thành một khối 

lượng công việc khá lớn theo các nhiệm vụ của đề tài giao. cụ thể như sau: 

- Thu thập được bộ số liệu Khí tượng Thúy văn biển lại vịnh Bắc Bộ từ 

năm 1960 - 2002. Đây là bộ số liệu đẩy đủ nhất từ trước tới nay ở Việt Nam. 

Nguồn số liệu này được quan trắc, đo đạc. hiệu chinh và lưu trữ theo đúng quy 

trình quy phạm của ngành Khí tượng Thúy văn nên có độ tin cậy cao, đáp ứng 

đầy đủ các yêu cầu cho việc nghiên cứu và phục vụ thực tiễn . 

- Tham gia đầy đủ và hoàn thành kế hoạch, đề cương của các đợt khảo sát 

tổng hợp vịnh gấc Bộ . Các số liệu này đã được chỉnh ỉý và sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu của đề tài . Đồng thời cũng góp phần làm phong phú thêm bộ số 

ỉiệu Khí tượng Thủy vãn biển tại vịnh Bắc Bộ mà đẻ tài đã xây dựng được. 

- Từ cơ sở dữ liệu đã xây dựng được, chuyên đề đã sử dụng các phương pháp 

loàn học thống kê, phương pháp biểu đồ, phương pháp hồi quy tuyến tính.... để 

đánh giá biến động của các yếu tố Khỉ tượng Thủ) văn biển lại vịnh Bắc Bộ. Từ 

đó cho thấy thực trạng phân bố, cơ chế hoạt động và biến động của các yếu tố 

Khí tượng Thủy văn tại vịnh Bắc-Bộ từ năm 1960 trở lại đây. 
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- Khai thác và ứng dụng các mó hình số trị 2D. 3D để nghiên cứu, mô phỏng 
và dự báo các trtrờrm Khí tượng Thủv vãn biển tại vịnh Bắc Bộ như : Mô hình 3D 
- MDEC nghiên hoàn lưu nhiệt muối nước biển, mô hình 3D tính toán dồng 
triều và mô hình WAM nghiên cứu và dự báo trường sóng. Qua thực tế cho thấy 
các mỏ hình nêu trên mô phòng khá tốt các quá trình vật lý. Khí tượng Thủy văn 
tại vịnh Bắc Bộ. 

- Tham gia cùng với các chuyên đề khác cùa đề tài xây dựng và hoàn thiện cơ 

sở dừ liệu tổng hợp của đề tài . Đây là một nguồn số liệu vó cùng quý giá về các 

diều kiện tự nhiên tài nguyên và môi trường vịnh Bác Bộ . Nó sẽ là cơ sở cho các 

nghiên cứu khoa học, ứng dụng thực tiễn phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh 

tế, an ninh, chủ quyến quốc gia và nghiên cứu dự báo giảm nhẹ thiên tai cho các 

khu vực ven vịnh Bắc Bộ. 

- Từ các kết quả tính toán đã được chuyên đề thực hiện và trình bày ở trên, có 

thể rút ra được một số nhận xét sơ bộ như sau; 

+ Trong 40 năm qua nhiệt độ không khí tại vịnh Bắc Bộ có xu thế tăng vào 

khoảng 0.0 Ị 52°c/năm. 

+ Lượng mưa trên toàn vịnh có xu hướng giảm. tốc độ giảm trung bình là : 

0,4221mm/năm. 

+ Mực nước biển dọc theo ven bờ vịnh Bắc Bộ có xu thế tăng với tốc độ vào 

khoảns 4,524mm/năm. 

+ Số lượng các cơn bão và ATNĐ hoạt động tại vịnh Bác Bộ trong những năm 

gán đây có xu thế giảm rõ rệt. Những năm thuộc thập niên 70 trung bình có 

khoảng 5,1 cơn /năm, những năm gần đây trung bình chỉ có khoảng 3 cơn/năm, 

có năm chỉ có Ì cơn . 

+ Các yếu tố Khí tượng Thủy vãn khác không có gì biến động lớn trong vòng 

40 năm qua, mức độ tăng hoặc giảm là không đáng kể. 

Qua những nhận xét trên cho thấy sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu phức 

tạp trong những năm gần đây đến điều kiện Khí tượng Thủy văn tại vịnh Bắc Bộ, 

đặc biệt là hệ quả của khí hậu toàn cầu nóng lên làm cho nhiệt độ không khí và 

mực nước biển có xu thế tăng trong khi đó lượng mưa tại đây lại có xu thế giảm. 
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Số ỉượne các cơn bão và ATNĐ hoạt động lại vịnh Bắc Bộ có xu thế giảm trong 

những năm cán đây nhơn" mức độ gày thiệt hại về người và cùa đo chúng gây ra 

vần rất nghiêm trọng. 

IV.2- Một số kiến nghị 

Qua quá trình thực hiện các nhiêm vụ của dế lài và tình hình thực tế của 

cõng tác điêu tra cơ bản các yếu tô Kin' tượng Thúy vãn biển tại vịnh Bắc Bộ. 

Chúng tôi có một số kiến nghị như sau: 

- Mạng lưới các trạm Khí tượng Thúy văn cố định còn quá thưa, đạc biệt 

là các trạm quan trắc mực nước từng £ÌỜ. Để có một hệ thống các trạm cố định 

đù dày phục vụ cho việc quan trắc, đo đạc các yếu tố Khí tượng Thủy vãn biển 

tại vùng biển vịnh Bắc Bộ, ngoài các trạm đã có (Hình 1.1) cần phải tăng cường 

thêm một số trạm, cụ thể như sau: 

Ì - Trà Cổ (107 l l58'E- 21 , ,25'N) 

2- Mũi Chùa (107°44'E- 21ư22'N) 

3- Balạt(106°33'E-20 l l 18'N) 

4- Hòn Mê (105°54'E- 19"2rN) 

5- Vũng Áng (106"24*E- I S ^ N ) 

- Thiết lập các hệ thống trạm phao tự độn" tại ngoài khơi vịnh Bắc Bộ 

nhàm mục đích đo đạc các yếu l ố Khí tượng Thủy vãn và Môi trường biến phục 

vụ cho việc nghiên cứu, dự báo các điều kiện tự nhiên và môi trường biển, đặc 

biệt là các hiện lượng thời tiết nguy hiểm. 

4 - Xúc tiến các chương trình, dự án hợp tác song phương với Trung Quốc 

nhảm mục đích điều tra tổng hợp. nghiên cứu các điểu kiện tự nhiên và mồi 

trường biển trôn loàn bộ vịnh Bắc Bộ. 

- Tiến hành các nghiên cứu chi tiết, cụ thể để xác định ảnh hưởng của chế 

độ Khí tượng Thủy vãn tới các điều kiện tự nhiên và mói trường biển tại vịnh Bắc 

Bộ như: Sinh học biển, Hoa học biển, Địa chất- Địa mạo biển... 

65 



TÀI L I Ệ U THAM K H Ả O 

1. Nguyên Xuân Hùng. Động lực học công trình biển NXB khoa học kỹ 

thuật, Hà Nội ỉ999. 

2. Guĩde to Wave analỵsis and Forecasting. WMO - NO. 702,1998. 

3. Christopher G.Koutilas. Mcrlemaíicaì Models in coastal engineering. 

Pentech Press,1988. 

4. Verploegh G; 1961: ôn the accuracy and me interprtation of wave 

observation ươm selcected ship. Working paper, WMO commission for 

Maritime Metecroỉogy Working Group ôn Technìcal ProbTem. 

5. WMO No 702, 1988. Guide to wave Analysis anđ Forecasting. 

6. Đề tài KHCN 06-02, 2000 ( Đinh Văn ư u chủ trì), Nghiên cứu cấu trúc 

ba chiều (3D) hoàn lưu và nhiệt muối biển Đông và các ứng đụng, Báo 

cáo lổng kết đề tài thuộc Chương trình Biển KHCN 06, giai đoạn 1996-

2000. 

7. Đinh văn Ưu, Phạm Văn Huấn, Đoàn Vãn Bộ, Nguyễn Thọ Sáo. Mô 

hình 3 chiều nghiên cứu biến động cấu trúc nhiệt muối và hoàn lưu Biển 

Đông trong điều kiện gió mùa biến đổi . Tuyển tập hội nghị khoa học 

Biển toàn quốc lần thứ IV, tập ì, Hà Nội, 1999. 

8. Beckers J- M., Ưser manual of the GHER 3D prìmitive equation model. 

ưniversity of Liege, 1996 

9. WOA (Worlđ Ocean Atlas) CD- rom Data Sets 2001. Nationaỉ 

Oceanographic Data Center, Ocean Climate Laboratory. 

66 



10. Bùi Xuân Thông và NNK (2000). Báo cáo lổng kết đề tài KHCN.06-Ỉ3, 

Chương biển cấp Nhà nước qiai đoạn ỉ996-2000, Hà Nội. 

Ì Ì. /aạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc (1993), Khí hậu Việt Nam, Nxb Khoa 

học và kỹ thuật. 

12. Tuyến lập báo cáo khoa học (2002). Hội nshị khoa học lần thứ IV của 

Trung tâm KTTV Biển, Hà Nội. 

Ì3. Nauổn lợi thúy sản Việt Nam (1996). Nxb Nông nghiệp, Hà Nội. 

ỉ 4. Nguyên Thế Tưởng (2000), số tay n a cứu các dặc trưng khí tượng thúy. 

vãn vùnẹ thềm lục địa Việt Nam, Nxb Nôns nghiệp, Hà Nội. 

15. Nguyễn Thế Tưởng, Trần Hồng Larẩ và NNK (2003), Báo cáo thành lập 

bản đồ khí tượng biển, Đề tài KC.09-02, Hà nội. 

16. Nguyễn Thế Tưởng, Trần Hồng Lam, Bụi Xuôi! Thụng và nnk, 2003. 

Kết quả thu thập, phên tách số liệu khó tượng, thúy văn biển ven bờ và 

ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ. Cóc bỏo cào khoa học tại Hội thảo đề tài 

"Điêu tra tống hợp điều kiện tự nhiêm, tài nguyờn và mui trường Vịnh 

Bắc Bộ", Hải Phùng. 

í 

67 


